
CỒNG TY CP XÂY DựNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI THỊNH VƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 06/CV-ĐTV --------0O0— ---
V/v: Báo cáo số lượng căn hộ chung cư

thuộc dự án Hoàng Huy Sở Dầu đã bán cho Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2025.
các tô chức, cá nhân ỉà người nước ngoài

K ín h  gửi: Sở  X ây dự n g thành phố H ải Phòng

Căn cứ vào Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2021

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015

Căn cứ Nghị đinh số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021

Căn cứ vào công văn sổ 4488/SXD-QLN của Sở Xây dựng thành phổ Hải Phòng ngày 

30 thảng 09 năm 2021 về việc công khai thông tin về khu vực tổ chức, cả nhân nước ngoài được 

sở hữu nhà ở tại Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu.

Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng kính báo cáo Sở Xây dựng 
thành phố Hải Phòng về tổng số lượng căn chung cư đã bán cho các tổ chức, cá 
nhân người nước ngoài của dự án Hoàng Huy Sở Dầu có địa chỉ tại Khu đô thị mới 
2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian từ tháng 04/2025 đến tháng 06/2025, có trường họp 01 khách 
hàng cá nhân nước ngoài đã ký kết họp đồng mua bán căn hộ chung cư số 2017 và 
3205 hoàn tất thủ tục chuyển nhượng căn hộ cho cá nhân người Việt Nam theo 
đúng quy định pháp luật về nhà ở và chuyển nhượng bất động sản. Các căn hộ này 
hiện không còn thuộc sở hữu của người nước ngoài.

Đến hết ngày 30/06/2025, Công ty cổ  phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng còn 
giao dịch tổng số 14 hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với 14 cá nhân là người 
nước ngoài. Công ty cổ  phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng có gửi bảng kê danh 
sách chi tiết kèm theo và kính đề nghị Sở Xây Dựng thành phố Hải Phòng niêm yết 
công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Trân trọng báo cáo!

Nơi gửi:

-Như kính gửi.
-Lưu nội bộ

CÔNG PHẦN XÂY D ựN G  
VƯỢNG

NG GIÁM ĐỐC



*- DANIl SÁCli c ác  k h á c h  h àng  là  NGựỏi NƯỚC NGOÀI DÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÀN 11Ộ
TẠI D ự ÁN HOÀNG HUY SỎ DẦU

(Kèm theo công văn số 06/CV-ĐTV ngày 16/07/2025 của Công ty cổ  phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng)

S T T Mã căn hộ Họ tên khách 
hàng Địa chi thuửng trú

SỐ Họp đồng mua bán căn 
hộ

Ngày ký 
họp đồng Ghi chú

1 1002
W ang, C heng - 
M ing

Số 61. đường số 1 L iuhe, Q uận X inxing, Tp. 
K aohsiung, C hina

1002/2021 /H Đ M  B C H /H H - 
SD

01/12/2021

2 1612A H su, Sheng-C hih
Số 37 ngõ 600 đường C ừu N hư  Tứ, X óm  
010, P hường H ậu Sinh, Q uận c ổ  Sơn, Thành 
phố C ao H ùng

1612A /2022/H Đ M B C H /H H - 
SD

28/02/2022

3 2614 C H EN , EN-PE1

la n g  J , su lổ, ngo T 9 Z  , L>uung tru n g  Son 
Đ ông, K hóm  013, P hường T hành Đ ức, khu 
Phuingj Sơn, T hành phố C ao H ùng, T rung
1_Ị»„ TXÃ» Ũ Ịiáa_____________

2 6 1 4 /2021/H Đ M B C H /H H - 
SD

31/12/2021

4 2814
HU A N G , SH U N - 
Y U N G

1 tầng 21 số 188, đường Q uan Tân, khóm
002 phường Q uan Tân, quận Đ ông, thành 
phố Tân T rúc

2814/2022/H Đ M B C H /H H - 
SD

22/01/2022

5 2912
K IM  SAN G  
H O O N

G oenggido - Seongnonshi - Sụịunggu - 
Shindong 3 dong 2807-1 tầng  1

2912/2021 /H Đ M B C H /H H - 
SD

02/12/2021

6 2917 N guyễn B ích T hủy
Số 6/6/108 H ùng V ương, T hượng Lý, H ồng 
B àng, Hải Phòng

29 1 7/2022/H Đ M B C H /H H - 
SD

19/04/2022

7 3019 W ang Lo Chi
Số 28 N gách 2 đoạn 3 đường T rung Sơn, phố 
Tân Cát, khu Thái B ỉnh, thành phố Đài 
T rung, Đài Loan

3019/2023/H Đ M B C H /H H - 
SD

09/11/2023

i/

\N  \  \ \  
N  G ] 1

8 3214
H uang, C hien - 
Teng

Số 2 tầng  2 số 177 đường T rác V iệt, xóm  49 
thôn T hanh Phong, Q uận N am  Tử, Thành 
phổ C ao H ùng, T rung H oa D ân Q uốc

3214/2022/H Đ M B C H /H H - 
SD

2 8 /0 2 /2 0 2 ^

9 3516 Z hou C uiping
Phòng  202, T òa nhà 2, Q uận T rung tâm , 
L àng M ới W anguo, Phổ Shiqi, Q uận Â m  
C hâu, T hành phố N inh Ba, T ĩnh C h iết G iang

3516/2022/H Đ M B C H /H H -
SD

11/06/2022

10 3517
H uang, C hien - 
Teng

Số 2 tầng  2 số 177 đường Trác V iệt, xóm  49 
thôn  T hanh Phong, Q uận N am  Tử, Thành 
phố  C ao H ùng, T rung H oa Dân Q uốc

3517/2022/H Đ M B C H /H H - 
SD

22/04/2022

11 3606
K IM
D O N G B E O M

1603-ho 402-dong#170 O m ok-ro- U ijeongbu- 
si G yeonggi-do (Sandeul V illage A partm ent, 
M illack-dong)

3606/2023/H Đ M B C H /H H -
SD

07/06/2023

12 3705 L ee K eun Sik
411-16 M angw oo-dong, Jungnang-gu Seoul- 
sỉ

3705/2022/H Đ M B C H /H H -
SD

20/05/2022

13 3706 Lee K eun Sik
411-16 M angw oo-dong, Jungnang-gu Seoul- 
si

3706/2022/H Đ M B C H /H H -
SD

20/05/2022

14 3714 L iang  Y en Fei
6 lầu 8 số 11 ngách 92 ngõ 77 đoạn 4 đương 
Tân H ợi, Q uận văn Sơn, Thành phố Đài Bắc, 
T rung  H oa Dân Q uốc

3714/2022/H Đ M B C H /H H - 
SD

08/01/2022

1/1
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CÔNG TY CP XÂY DựNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI THỊNH VƯỢNG Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

Sổ: 05/ĐTV ' --------------------------—

Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2025 

K ính gửi: Sở  X ây d ự n g thành phố H ải Phòng

Công ty CP xây dựng Đại Thịnh Vượng được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sổ: 0202041432 cấp lần đầu ngày 

11/08/2020, thay đổi lần 4 ngày 17/01/2025. Chúng tôi hiện là Chủ đầu tư dự án: 

Hoàng Huy - Sở Dầu tại số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố 

Hải Phòng. Chúng tôi xin báo cáo số tiền kinh phí bảo trì nhà chung cư đã thu tại Dự 

án tính đến hết ngày 30/06/2025 sau khi bàn giao cho Ban Quản trị chung cư Hoàng 

Huy Sở Dầu và chi bảo trì tại Toà nhà hỗn họp thuộc dự án Hoàng Huy Sở Dầu như 

sau:

Sổ TK 099704077797779 niêm yết tại Ngân hàng HD Bank -  CN Hải Phòng

- Tiền phí bảo trì duy trì tại tài khoản : 308.914.495 VNĐ

- Tiền phí bảo trì gửi tiết kiệm : 5.137.123.288 VNĐ

-Lãi ngân hàng : 128.990.041 VNĐ

Tổng số tiền phí bảo trì còn lại do Công ty cổ  phần xây dựng Đại Thịnh Vượng 

quản lý là: 5.575.027.824 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm bảy mươi lãm triệu, 

không trăm hai mươi bảy ngàn, tám trăm hai mươi bổn đồng chẵn./.) là kinh phí bảo 

trì của 09 căn TMDV + khu vực sở hữu riêng của chủ đầu tư.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận: CÔNG TY CP XÂY DƯNG
Như kính gưi;
Lưu nội bộ.
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BẢNG KÊ TÀI KHOẢN KINH PHÍ BẢO TRÌ TOÀ NHÀ CHUNG c ư
Từ tháng 11/2022 đến tháng 06/2025

Ngày hạch toán Mã căn hộ TỄn đổi tượng Diễn giải Thu Chi

18/11/2022 1908 Nguyễn Văn Thọ/ Bùi Thị Chung Thủy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1908 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 41.543.767 0

18/11/2022 1823 Lê Văn Hiếu/ Hoàng Thị Hiền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1823 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.102.018 0

18/11/2022 1707 Vũ Thị Thu Hà Thu tiền phí bảo ữì căn hộ 1707 dự án 
Hoàng Huv - Sở Dầu 20.106.166 0

18/11/2022 1112 Nguyễn Việt Kha/ Nguyễn Thị Hải Yến Thu tiền phí bảo tri căn hộ 1112 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.578.547 0

18/11/2022 601 Nguyễn Hùng Thái/ Bùi Yến Nhung Thu tiền phí bảo trì căn hộ 601 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 35.287.086 0

18/11/2022 1606 Phạm Thành Nam/ Bùi Thị Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1606 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.112.380 0

18/11/2022 1111 Vũ Thị Thùy Linh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1111 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 29.900.313 0

18/11/2022 1018 Lương Vân Dũng/ Phạm Thị Diệu Ngọc Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1018 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 25.176.731 0

18/11/2022 704 Nguyễn Xuân Điềm/ Nguyễn Thị Thanh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 704 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 28.881.468 0

18/11/2022 1112 Nguyễn Việt Kha/ Nguyễn Thị Hài Yến Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1112 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

2.494.404 0

19/11/2022 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHÂN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Phí duy trì tài khoản Q3.2022 0 66.000

19/11/2022 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ 
PHẦN PHÁT TRIÉN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Phí duy trì tài khoản Q4.2022 0 66.000

19/11/2022 2723 Nguyễn Thị Thu Trang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2723 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.971.552 0

19/11/2022 2601 Nguyễn Văn Điệp/ Đỗ Thị Khánh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2601 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

38.872.206 0

19/11/2022 1619 Phan Cường/ Ngô Thị Thanh Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1619 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.778.918 0

19/11/2022 1901 Nguyễn Đình Đồng/ Vũ Thị Lan Hương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1901 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.837.736 0

19/11/2022 1901 Nguyễn Đình Đồng/ Vũ Thị Lan Hương Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1901 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 37.035.926 0

19/11/2022 1824 Trần Trung Hải/ Đặng Ngọc Tôn Quyên Thu tiền phí bảo trì cân hộ 1824 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.921.666 0

19/11/2022 1602 Đinh Công Viên/ Nguyễn Thị Thùy Dung Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 1602 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.812.900 0

21/11/2022 1122
Nguyễn Xuân Hồng/ Nguyễn Thị Thu 
Hàng

Thu tiền phí bào trì căn hộ 1122 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

28.151.644 0

21/11/2022 1116 Trương Khác Viết/ Phạm Thị Ngọc Anh Thu tiền phí bào trì căn hộ 1116 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

32.038.826 0

21/11/2022 617 Đoàn Thị Kim Dung Thu tiền phí bào trì căn hộ 617 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.085.063 0

21/11/2022 3119 Trương Thị Ngọc Hà Thu tiền phí bào trì căn hộ 3119 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.866.798 0

21/11/2022 702 Trần Bá Khương/ Đào Thu Trang
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 702 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.628.731 0

21/11/2022 917 Nguyễn Kim Khoa/ Nguyễn Thị Quý Thu tiền phí bảo trì căn hộ 917 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.254.099 0

21/11/2022 1811 Trần Thị Hương Quyên Thu tiền phí bảo ừì càn hộ 1811 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.383.184 0

21/11/2022 1523 Nguyễn Văn Thọ/ Đào Hồng Ngọc T hu tiền  ph í bảo trì căn  hộ  1523 d ự  án
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.102.018 0

21/11/2022 3303 Nguyễn Thị Thanh Hải Thu tiền phí bào trì căn hộ 3303 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.519.430 0

21/11/2022 2814 HUANG, SHƯN-YUNG Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2814 dự án
Hoàng Huv - Sờ Dầu

32.949.828 0

21/11/2022 3711 Lê Đàng Kỳ Thu tiền phí bào trì căn hộ 3711 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.750.000 0

21/11/2022 2420 Phạm Duy Thái/ Phạm Thị Minh Ngọc Thu tiền phí bào trì căn hộ 2420 dự án 
Hoàng Huv - Sờ Dầu

33.041.411 0
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—  
Ngày hạch toán Mã căn hộ Tên đói luông Diễn giai T Itu ( m  •

21/11/2022 2614 CHEN, EN-PE1
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2614 dự án 
Hoàng Huy - Sớ Dầu

32.949.828 0

21/11/2022 3203 Phạm Hùng/ Phạm Thị Ngọc Yến
Thu tiền phí bào trì căn hộ 3203 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.461.606 0

21/11/2022 825 Vũ Đức Chỉnh/ Trần Thị Diện
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 825 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.740.109 0

21/11/2022 3210 Nguyễn Hương Trà My
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3210 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.164.666 0

21/11/2022 2909 Nguyễn Thị Ngọc Mai/ Tống Đức Hiếu
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2909 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.682.020 0

21/11/2022 2502 Nguyễn Thị Yen
Thu tiền phí bào trì căn hộ 2502 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.137.621 0

21/11/2022 1115 Mạc Thị Tuyết Lan
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1115 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.945.731 0

21/11/2022 2223 Đào Hồng Tuyến/ Nguyễn Thị Ninh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2223 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

26.162.728 0

21/11/2022 2215 Nguyễn Thị Ngọc Ly
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2215 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.217.933 0

21/11/2022 2325 Khúc Thị Thúy An
Thu tiền phí bào trì căn hộ 2325 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.226.945 0

21/11/2022 3509 Xie, YuanSong/ Trần Ngọc Hoa Mỹ
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3509 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.734.372 0

21/11/2022 915 Nguyễn Hồng Thái
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 915 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

24.398.143 0

21/11/2022 3123 Nguyễn Văn Tuấn
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3123 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

27.459.020 0

21/11/2022 3312 Phạm Vàn Hiển/ Trần Thị Phương Loan
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3312 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

31.693.313 0

21/11/2022 3122 Nguyễn Văn Tuấn
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3122 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.151.644 0

21/11/2022 3608 Đỗ Duy Thành/ Trần Thị Nhung
Thu tiền phí bảo trì cẫn hộ 3608 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

39.210.782 0

21/11/2022 1912A Nguyễn Quang Tình Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1912A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.353.585 0

21/11/2022 519 Nguyễn Như Tháng/ Đoàn Thị cẩm Tủ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 519 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.627.583 0

21/11/2022 2711 Nguyễn Quý Hào/ Lâm Thị Ngọc Hà
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2711 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

29.900.313 0

21/11/2022 1420 Phạm Đức Dương/ Phạm Thị Lương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1420 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.041.411 0

22/11/2022 3417 Nguyễn Thị Vân Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3417 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.169.694 0

22/11/2022 3112A Lê Hồng Thắng/ Đặng Thị Minh Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3112A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.353.585 0

22/11/2022 1825 Tạ Anh Quang/ Nguyễn Thị Linh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1825 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.774.155 0

22/11/2022 2203 Lê Đình Đoàn/ Trần Thị Thanh Huế Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2203 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 28.070.776 0

22/11/2022 3001 Quách Thị Hồng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3001 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

37.035.926 0

22/11/2022 2211 Trần Văn Năm/ Lương Thị Nhị Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2211 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.327.514 0

22/11/2022 906 Giáp Chí Quý/ Đặng Thị Thanh Dung Thu tiền phí bảo trì căn hộ 906 dụ án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.713.624 0

22/11/2022 3714 Liang Yen Fei Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3714 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

31.972.625 0

22/11/2022 2519 Trịnh Thanh Hùng/ Nguyễn Thị Tiến T hu tiền  p h í bảo trì căn  hộ  2519  dự  án
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.778.918 0

22/11/2022 3522 Phạm Thị Chít Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3522 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

26.822.654 0

22/11/2022 2421 Nguyễn Việt Cường/ Trương Thị Thu 
Thảo

Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 2421 
dự án Hoảng Huy - Sờ Dầu

2.494.404 0

22/11/2022 2421 Nguyễn Việt Cường/ Trương Thị Thu 
Thào

Thu tiền phí bảo trì cân hộ 2421 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu 30.122.285 0

22/11/2022 2219 Là Xuân Thắng/ Đồng Thị Minh Dương Thu tiền phí bão trì căn hộ 2219 dự án
Hoàng Huy - sỏ Dầu 30.361.415 0

22/11/2022 712 Phạm Quang Đền/ Chu Thị Oanh Thu tiền phí bào trì căn hộ 712 dự án
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.750.697 0

22/11/2022 715 Phạm Sóc Chăn/ Chu Thị Thùy Trang Thu tiền phí bão trì căn hộ 715 dự án
H ' '  - - •'ở Dầu

23.634.652 0
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22/11/2022 2624 Nguyền Thị Thúy Hạnh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2624 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.922.000 0

22/11/2022 2920 Bùi Tùng Mậu/ Nguyễn Thị Hạnh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2920 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.508.595 0

22/11/2022 3125 Nông Diệu Linh Thu tiền phí bào trì căn hộ 3125 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 32.774.155 0

22/11/2022 922 Nguyễn Trọng Thắng/ Lê Thị Long Thu tiền phí bảo trì căn hộ 922 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.823.000 0

22/11/2022 2014 Nguyễn Thị Phương Thùy Thu tiền phí bào trì căn hộ 2014 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 30.361.415 0

22/11/2022 3014 Trần Xuân Toàn/ Đỗ cẩm Vân Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3014 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.653.885 0

22/11/2022 2304 Nguyễn Xuân Thuận/ Nguyễn Thị Thủy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2304 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 27.745.595 0

23/11/2022 512A Ngô Quỳnh Hoa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 512A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.480.538 0

23/11/2022 1920 Nguyễn Thị Uyên Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1920 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.041.411 0

23/11/2022 2023 Nguyễn Thị Ngọc Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2023 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.162.728 0

23/11/2022 12A24 Trần Mạnh Hà/ Vũ Thị Trung Anh Thu tiền phí bảo trì cân hộ 12A24 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

32.279.124 0

23/11/2022 12A19 Trần Văn Nghĩa/ Phùng Thị Hồng Gấm Thu tiền phí bảo tri căn hộ 12A19 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 30.361.415 0

23/11/2022 3523 Vũ Xuân Sơn/ Hoàng Thị Liên Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3523 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

26.162.728 0

23/11/2022 12A12A Trần Văn Nghĩa/ Phùng Thị Hồng Gấm Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A12A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.480.538 0

23/11/2022 12A05 Nguyễn Vàn Nam Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A05 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.375.443 0

23/11/2022 12A14 Trần Văn Nghĩa/ Phùng Thị Hồng Gấm Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A14 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.361.415 0

23/11/2022 2709 Đỗ Minh Tuấn/ Nguyễn Thị Huyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2709 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 34.682.020 0

23/11/2022 910 Quàn Thị Kim Tuyến Thu tiền phí bào trì căn hộ 910 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

27.527.245 0

23/11/2022 2608 Nguyễn Kiêm Chúc/ Phạm Thanh Huyền Thu tiền phí bào trì căn hộ 2608 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

46.861.969 0

23/11/2022 12A01 Nguyễn Văn Tuấn/ Nguyễn Thùy Dương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A01 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

35.287.086 0

23/11/2022 2523 Lê Khánh Toàn/ Nguyễn Bích Ngọc Thu tiền phí bảo ừì càn hộ 2523 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.102.018 0

23/11/2022 1023 Lưu Xuân Lâm/ Nguyễn Thị Hường Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1023 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.044.442 0

24/11/2022 2403 Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Thị Thu 
Hoài

Thu tiền phí bảo ưì càn hộ 2403 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.070.776 0

24/11/2022 1001 Vũ Văn Thắng/ Đào Thị Bình Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1001 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

36.190.471 0

24/11/2022 611 Ngô Bùi Cường/ Nguyễn Thị Kim Thanh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 611 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.913.536 0

24/11/2022 2008 Nguyễn Thị Phương Thùy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2008 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

39.210.782 0

24/11/2022 1804 Ngô Quốc Việt/ Nguyễn Thị Bình Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1804 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.783.408 0

24/11/2022 12A09 Tạ Duy Cường/ Lưu Thị Hải Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A09 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.734.372 0

24/11/2022 12A25 Nguyễn Văn Tuấn/ Nguyễn Thùy Dương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A25 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.226.945 0

24/11/2022 2107 Vũ Thị Lan Hương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2107 dự án
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.472.470 0

24/11/2022 2611 Phạm Đức Huy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2611 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.383.185 0

24/11/2022 1414 Lưu Công Danh/ Hoàng Thị Thủy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1414 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.645.489 0

24/11/2022 1004 Hoàng Xuân Vinh/ Phạm Tuyết Lan Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1004 dự án
Hoàng Huy - sỏ' Dầu

30.035.163 0

25/11/2022 604 Đoàn Thị Tâm Thu tiền phí bảo trì căn hộ 604 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

27.745.595 0

25/11/2022 3625 Nguyễn Thùy Linh Thu tiền phí bào trì căn hộ 3625 dự án
Hoàng Huv- 31.226.945 0

I O
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25/11/2022 3710 CHOI J1 WON
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3710 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

26.708.535 0

25/11/2022 1815 Dương Thế Anh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1815 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

26.308.380 0

25/11/2022 2106
Nguyễn Trọng Sơn/ Nguyễn Thị Xuân 
Hương

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2106 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.713.624 0

25/11/2022 2612A Hoàng Văn Tân/ Phạm Thị Tình
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2612A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.356.257 0

25/11/2022 2512A Bùi Thị Hồng Huệ
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2512 A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.356.257 0

25/11/2022 2217 Phạm Thị Hà
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2217 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

29.169.694 0

25/11/2022 3409 Trần Huy Hải/ Nguyễn Thị Diễm Hạnh
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3409 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.734.372 0

25/11/2022 1010 Vũ Văn Huy/ Nguyễn Thị Diệu Linh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1010 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.164.666 0

25/11/2022 1211 Dương Văn Hoan/ Hà Thu Thủy
Thu tiền phí bảo trì cần hộ 1211 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.900.313 0

25/11/2022 3011 Nguyễn Vân Tín/ Hoàng Thị Thúy
Thu tiền phí bào tri căn hộ 3011 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.900.313 0

25/11/2022 901 Phạm Tất Thắng/ Phạm Thị Hậu Thu tiền phí bảo tri căn hộ 901 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

35.287.086 0

25/11/2022 2022 Nguyễn Đức Tú/ Hoàng Thị Hà
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2022 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

26.822.654 0

25/11/2022 3510
Phùng Văn Quân/ Nguyễn Thị Thu 
Hương

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3510 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

27.527.245 0

25/11/2022 2116
Phùng Văn Quân/ Nguyễn Thị Thu 
Hương

Thu tiền phí bào trì căn hộ 2116 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.169.694 0

25/11/2022 1625 Đỗ Nguyên Dung/ Hoàng Thị Vân Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1625 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.740.109 0

25/11/2022 1512A Phan Thành Trung/ Nguyễn Hoài Thu Thu tiền phí bào trì căn hộ 1512 A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.356.257 0

25/11/2022 1701
Phạm Thành Trung/ Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1701 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

35.287.086 0

26/11/2022 2408 Nguyễn Thanh Bình/ Bùi Thanh Hương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2408 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

39.210.782 0

26/11/2022 1021 Nguyễn Hoàng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1021 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.508.159 0

26/11/2022 724 Trịnh Quốc Việt/ Lưu Thị Hoa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 724 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.515.296 0

27/11/2022 1425 Nguyễn Ngọc Long Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1425 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.911.018 0

27/11/2022 2011 Đoàn Thế Lăng/ Nguyễn Thị Liên Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2011 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.221.590 0

28/11/2022 2221 Bùi Gia Mạnh/ Lê Thị Kim Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2221 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.122.285 0

28/11/2022 2402 Nguyễn Huy Hồng/ Đỗ Thị Diệp Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2402 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.506.528 0

28/11/2022 725 Hoàng Việt Dũng/ Nguyễn Thị Thúy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 725 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.249.760 0

28/11/2022 1612A Hsu, Sheng-Chih Thu tiền phí bảo trì căn hộ 16I2A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

36.435.270 0

28/11/2022 1820 Vũ Quang Dũng/ Trần Thị Tuyền Thu tiền phí bào trì căn hộ 1820 dự án 
Hoàng Huy - Sử Dầu

33.041.411 0

28/11/2022 2112 Nguyễn Đình Khánh/ Nguyền Thị Thúy
Thu tiền phí bảo trì cần hộ 2112 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.693.313 0

28/11/2022 723 Hoàng Việt Dũng/ Nguyễn Thị Thúy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 723 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 25.344.018 0

28/11/2022 1408 Vũ Văn Vĩ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1408 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

41.543.767 0

28/11/2022 TMDV07 Nguyễn Thị Minh Thúy Thu tiền phí bảo trì căn hộ TMDV07 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 107.027.170 0

28/11/2022 2621 Phạm Thị Hòa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2621 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.681.180 0

28/11/2022 2310 Phạm Thị Lương/ Trịnh Hữu Kiên
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2310 dự án
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.581.357 0

28/11/2022 3712 Bùi Hùng Tháng/ Phạm Thị Phương Thê Thu tiền phí bào trì căn hộ 3712 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.534.003 0

28/11/2022 3212 Lương Thanh Hải/ Đoàn Thị Thanh
Quyên

Thu tiền phí bào trì căn hộ 3212 dự án
p r A r r  T_T... - . e  V 33.578.547 0
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28/11/2022 1614 Nguyền Ngọc Thanh Tùng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1614 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.804.373 0

28/11/2022 2803 Lê Quốc Khánh/ Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2803 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.139.398 0

28/11/2022 1903 Phạm Thanh Trường/ Hoàng Thị Bích 
Hài

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1903 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.461.606 0

28/11/2022 803 Phạm Thanh Trường/ Hoàng Thị Bích 
Hài

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 803 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 28.070.776 0

28/11/2022 2901 Nguyễn Thị Nhã Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2901 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.851.229 0

28/11/2022 1708 Trịnh Anh Tuấn Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1708 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 41.543.767 0

29/11/2022 3112 Nguyễn Thị Kim Yến Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3112 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.578.547 0

29/11/2022 1002 Wang, Cheng - Ming Thu tiền phí bào trì căn hộ 1002 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.262.124 0

29/11/2022 2303 Phạm Ngọc Kiên/ Đỗ Thị Tuyết Thanh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2303 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.070.776 0

29/11/2022 3108 Nguyễn Hữu Tin/ Đinh Thị Lan Thu tiền phí bảo ưì căn hộ 3108 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 41.543.767 0

29/11/2022 506 Phạm Khắc Thuyết/ Phạm Thị Thoan Thu tiền phí bảo trì cân hộ 506 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 28.713.624 0

29/11/2022 3223 Phùng Thị Đại Thu tiền phí bào trì căn hộ 3223 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 27.459.020 0

29/11/2022 505 Phạm Khắc Thuyếư Phạm Thị Thoan Thu tiền phí bào trì căn hộ 505 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.713.624 0

29/11/2022 2712 Nguyễn Văn Minh/ Trần Thị Lan Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2712 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.578.547 0

29/11/2022 3424 Lê Thị Thu Thảo Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3424 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.236.509 0

29/11/2022 1114 Vũ Viết Quyền/ Vũ Thị Thu Trang Thu tiền phí bào trì căn hộ 1114 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 31.866.798 0

29/11/2022 911 Phạm Thị Huyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 911 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.221.590 0

29/11/2022 1718 Bùi Văn Tuyền/ Vũ Thị Bé Thu tiền phí bào trì căn hộ 1718 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

20.240.967 0

29/11/2022 1119 Phạm Ngọc Vàn/ Nguyễn Thị Hồng Vân Thu tiền phí bào trì căn hộ 1119 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.866.798 0

29/11/2022 809 Hoàng Trọng Tiến Thu tiền phí bảo trì căn hộ 809 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 32.734.372 0

29/11/2022 1422 Phạm Văn Nối/ Nguyễn Thị Lết Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1422 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.836.727 0

29/11/2022 12A20 Trần Văn Nghĩa/ Phùng Thị Hồng Gấm Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A20 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.480.538 0

29/11/2022 1123 Lê Thị Thu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1123 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 28.820.126 0

30/11/2022 1508 Nguyễn Thị Hăng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1508 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 43.604.571 0

30/11/2022 2323 Vũ Thị Việt Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2323 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 26.162.728 0

30/11/2022 2802 Nguyễn Thị Thìn Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2802 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

31.262.124 0

30/11/2022 1412 Nguyễn Văn Hùng/ Đặng Thị Ngọc Mai Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 1412 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.578.547 0

30/11/2022 3708 Phạm Thị Lan Hương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3708 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

41.770.414 0

30/11/2022 525 Nguyễn Thế Vinh/ Nguyễn Thị Huyền Thu tiền phí bào ừì căn hộ 525 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.226.945 0

30 /11 /2022 0300 6 0 8 0 9 2 -0 2 8

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C Ổ  
P H Ầ N  P H Á T  T R IỂ N  T H À N H  P H Ố  H Ổ  
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trà lai tiền gửi tl 1.2022 584.384 0

01/12/2022 2312 Lê Thị Thoa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2312 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.693.313 0

01/12/2022 3602 Lê Thị Thoa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3602 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.506.528 0

01/12/2022 802 Trần Đức Trọng Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 802 
dự án Hoàng Huv - Sở Dầu

2.255.220 0

01/12/2022 802 Trần Đức Trọng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 802 dự án
Hoàng HuV - c,-, n í.. 31.262.124 0

ll-
< 

1
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01/12/2022 3003 Tống Đình Việt
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 3003 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.461.606 0

01/12/2022 817 Lâm Văn Thủy/Nguyễn Bích Huệ
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 817 dự án 
Hoảng Huy - Sử Dầu

30.525.923 0

01/12/2022 1401 Lê Thanh Bình/ Phạm Thị Ngân
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1401 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

10.000 0

01/12/2022 2511 Ngô Thị Kim Thành
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 2511 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.692.573 0

01/12/2022 801 Trần Anh Tuấn/ Đoàn Thị Quế
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 801 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

35.287.086 0

01/12/2022 2612 Bùi Thị Hồng Nhung
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 2612 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

34.594.415 0

01/12/2022 2719 Trịnh Thị Thùy
Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 2719 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.804.373 0

01/12/2022 12A11 Đỗ Thị Huơng Giang
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A11 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.221.590 0

01/12/2022 1401 Lê Thanh Bình/ Phạm Thị Ngân
Thu tiền phí bào tri càn hộ 1401 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

37.025.926 0

01/12/2022 2305 Nguyễn Văn Bàng/ Đào Thị Đà
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 2305 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.713.624 0

01/12/2022 607 Lê Thanh Bình/ Phạm Thị Ngân
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 607 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.472.470 0

01/12/2022 3111 Lê Minh Tuyết
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3111 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.900.313 0

01/12/2022 608 Bùi Thành Việt/ Phạm Thị Tuyết
Thu tiền phí bào trì càn hộ 608 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

39.210.782 0

02/12/2022
Chuyển khoản phí bảo trì căn hộ 2602 và 
2603 do khách ck nhầm

62.363.905 0

02/12/2022

Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm
(1108+618+3401+2102+3222+2123+1816
ì _

217.492.322 0

02/12/2022
Chuyển tiền bán căn hộ do khách ck nhầm 
1112+1901+2421

0 7.826.544

02/12/2022 2610 Trần Vàn Giáp/ Trần Thị Hạnh
Thu tiền phí bào trì căn hộ 2610 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.612.000 0

02/12/2022 1218 Bùi Thùy Linh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1218 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

25.680.826 0

02/12/2022 3617 Ngô Vỹ Cường/ Phạm Thị Hồng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3617 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.345.042 0

02/12/2022 1522 Nguyễn Thành Tuyên/ Nguyễn Thị Lụa
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1522 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.836.724 0

02/12/2022 2309 Phạm Trường Scm/ Bùi Thị Hồng Nhung Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2309 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.734.372 0

02/12/2022 701 Nguyễn Văn Hiển/ Lê Linh Phương Thu tiền phí quản lý vận hành cẳn hộ 701 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu 2.837.736 0

02/12/2022 701 Nguyễn Văn Hiển/ Lê Linh Phương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 701 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.182.556 0

02/12/2022 514 Hoàng Nhật Lâm/ Nguyễn Thị Thu 
Hương

Thu tiền phí bào trì căn hộ 514 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.361.415 0

02/12/2022 502 Phạm Văn Hồng/ Nguyễn Thị Nghĩa
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 502 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.506.528 0

02/12/2022 1603 Trần Minh Tuân/ Bùi Hồng Mai Thu tiền phí bảo trì cân hộ 1603 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.226.284 0

02/12/2022 708
Nguyễn Đình Trường/ Đặng Thị Thu 
Huyền

Thu tiền phí bào trì căn hộ 708 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

38.044.291 0

02/12/2022 925 C Ô N G  T Y  T N H H  ĐẦU T Ư  T H Ư Ơ N G  
MẠI HÀN VƯỢNG PHÁT

T hu tiền  ph í bảo  trì căn  h ộ  925 dự  án 
Hoàng Huy - S ở  Dầu 31.226.945 0

02/12/2022 921 Đinh Xuân Thanh/ Lưu Thị Hoài Thu tiền phí bảo trì căn hộ 921 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.369.024 0

02/12/2022 2120 Đinh Xuân Thanh/ Lưu Thị Hoài
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2120 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.830.238 0

02/12/2022 2819 Lê Quang Anh/ Nguyễn Duy Linh Thu tiền phí bão trì căn hộ 2819 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.866.798 0

02/12/2022 523
Phạm Thanh Long/ Đồng Thị Phương 
Thảo

Thu tiền phí bảo trì cãn hộ 523 dự án
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.162.728 0

02/12/2022 814 Bùi Mạnh Kiên/ Nguyễn Thị Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 814 dự án
Hoàng Huv - Sở Dầu 31.866.798 0

02/12/2022 2818 Bùi Thị Hiền Thu tiền phí bão trì càn hộ 2818 dự án
H oàng F -  c '  'ừ n

26.475.387 0
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02/12/2022 612A Bùi Đức Thịnh/ Trần Thị Oanh Thu tiền phí bào trì căn hộ 612A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.480.538 0

02/12/2022 625 Vũ Duy Phương/Nguyễn Thị Trà My Thu tiền phí bảo trì căn hộ 625 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.226.945 0

02/12/2022 2712A Ngô Vãn Dương/ Lê Thị Ngọc Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2712A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 34.356.257 0

02/12/2022 2201 Nguyễn Văn Dũng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2201 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.287.086 0

02/12/2022 3512A Phạm Hoàng Hậu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3512A dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 31.480.538 0

02/12/2022 Chuyến khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm (1608) 43.044.459 0

03/12/2022 1902 Vũ Thế Liệu/ Đào Thị Núi Thu tiền phí bảo trì cân hộ 1902 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.596.626 0

03/12/2022 2616 Mai Mạnh Hùng/ Nguyễn Thị Hồng 
Trinh

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2616 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.499.215 0

03/12/2022 721 Bùi Văn Phương/ Nguyễn Thị Xen Thu tiền phí bào trì căn hộ 721 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 29.179.669 0

03/12/2022 914 Vũ Thị Việt Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 914 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 2.320.560 0

03/12/2022 2319 Hà Hài Linh/ Vũ Thị Việt Phương Thu tiền phí bảo trì cân hộ 2319 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.361.415 0

03/12/2022 2121 Hoàng Thế Duy/ Nguyễn Lệ Hằng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2121 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu 30.122.285 0

03/12/2022 1921 Đào Thị Thao Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1921 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.614.763 0

03/12/2022 1512 Nguyễn Vãn Tháng/ Lương Thị Bích 
Thủy

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1521 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.243.836 0

03/12/2022 905 Đỗ Đức Mạnh/ Trương Hoài Yến My Thu tiền phí bảo trì căn hộ 905 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.713.624 0

03/12/2022 2512 Nguyễn Thị Liên Hoa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2512 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 35.243.836 0

05/12/2022 1410 Phạm Duy Tùng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1410 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.164.666 0

05/12/2022 912A Phạm Văn Quý/Ngô Thị Cường Việt Thu tiền phí bảo trì căn hộ 912A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.480.538 0

05/12/2022 1812A Vũ Thị Hồng Bích Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1812A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.353.585 0

05/12/2022 1412A Nguyễn Văn Hùng/ Đặng Thị Ngọc Mai Thu tiền phí quản lý vận hành cẫn hộ 
1412A dự án Hoàng Huy - Sở Dầu

2.406.096 0

05/12/2022 1412A Nguyễn Văn Hùng/ Đặng Thị Ngọc Mai Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1412A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.353.585 0

05/12/2022 3621 Nguyễn Văn Thuấn Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3621 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.122.285 0

05/12/2022 1516 Phạm Anh Tuấn/ Lê Thị Huyền Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1516 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.525.904 0

05/12/2022 2922 Lê Khác Khánh/ Cao Thị Uyên Thu tiền phí bảo trì cân hộ 2922 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.151.644 0

05/12/2022 1411 Nguyễn Thu Trang Thu tiền phí bảo trì cân hộ 1411 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.900.313 0

05/12/2022 2419 Vũ Hữu Sơn/ Lê Hồng Dương Thu tiền phí bào trì căn hộ 2419 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.361.415 0

05/12/2022 811 Vũ Thị Mai Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 811 dự án 
Hoảng Huy - Sỡ Dầu 28.221.590 0

05/12/2022 1503 Nguyễn Xuân Long/ Hoàng Thị Ái Nhi Thu tiền phí bào trì căn hộ 1503 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 30.921.978 0

05/12/2022 2525 Lương Văn Mạnh/ Phạm Lê Ngọc Tuyết Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2525 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.740.109 0

05/12/2022 2811 Nguyễn Tuyết Nhung Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2811 dự án 
H oảng  H uy - Sả D ầu

31.383.185 0

05/12/2022 1511 Phạm Đức Hoàng/ Bùi Thị Minh Thùy Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1511 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.636.170 0

05/12/2022 602 Cao Văn Tiến/Nguyễn Thị Tĩnh Thu tiền phí bảo trì càn hộ 602 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.506.528 0

05/12/2022 2412 Trần Văn Quý/ Nguyễn Thị Huyền Thu tiền phí bán căn hộ 2412 dự án Hoàng 
Huy - Sỏ Dầu

249.404 0

05/12/2022 2412 Trần Văn Quý/Nguyễn Thị Huyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2412 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.693.313 0

05/12/2022 ] 525 Trần Vãn Quý/Nguyễn Thị Huyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1525 dự án
Hoànc Huy - sỏ' p. "

33.911.018 0
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05/12/2022 3611 Trương Quang Huy/ Phạm Thị Ngọc
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3611 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.221.590 0

05/12/2022 1806 Nguyễn Thị Thủy
Thu tiền phí bảo trì cân hộ 1806 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

33.081.398 0

05/12/2022 12A02 Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A02 dụ án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.506.528 0

05/12/2022 2925 Vũ Văn Hoài/ Hoàng Thị Tinh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2925 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.774.155 0

05/12/2022 1609 Hoàng Anh Tuấn/ Nguyễn Thị Nga
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1609 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.141.279 0

05/12/2022 717 Nguyễn Tiến Dũng/ Ngô Thị Thu
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 717 dự án 
Hoàng Huy - Sớ Dầu

28.175.046 0

05/12/2022 2112A Nguyễn Thị Hưcmg Huyền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2112A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.480.538 0

05/12/2022 2924 Vũ Văn Nam/ Phạm Thị Hưcmg
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2924 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.784.193 0

06/12/2022 2306 Lê Lê Quảng/ Trần Thị Như Hoa
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2306 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.854.960 0

06/12/2022 908 Đồng Xuân Nhật/ Lê Thị Kim Liên
Thu tiền phí bào trì căn hộ 908 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

39.210.782 0

06/12/2022 3202 Nguyễn Minh Liễu
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3202 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.262.124 0

06/12/2022 2002 Nguyễn Minh Liễu
Thu tiền phí bào trì căn hộ 2002 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.506.528 0

06/12/2022 12A04 Hoàng Thị Tuyết Nhung
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A04 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.405.279 0

06/12/2022 2115
Nguyễn Thanh Tùng/ Nguyễn Thị Thu 
Giang

Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2115 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

24.398.143 0

06/12/2022 3208 Trần Minh Vương/ Phạm Thị Nhài
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3208 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

41.543.767 0

06/12/2022 1724 Nguyễn Hồng Huệ
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1724 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.402.926 0

06/12/2022 818 Bùi Hoàng Tú/ Ngô Thị Hạnh Nguyên
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 818 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

26.424.522 0

06/12/2022 1912 Đoàn Thị Thùy Dương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1912 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.578.547 0

06/12/2022 2012A Nguyễn Thị Hương Giang
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2012A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.480.538 0

06/12/2022 12A23 Lưu Ngọc Linh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A23 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

26.162.728 0

06/12/2022 2025 Nguyễn Chí Dân/ Nguyễn Thị Nhung
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2025 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.774.155 0

06/12/2022 3503 Phạm Thị Băng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3503 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.070.776 0

06/12/2022 812 Nguyễn Văn Du/ Phạm Thị Hảo
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 812 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.693.313 0

06/12/2022 2824 Nguyễn Tiến Thuấn/ Nguyễn Thị Yến Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2824 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.785.557 0

07/12/2022 1909 Tạ Thị Bình
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1909 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.682.020 0

07/12/2022 919
Mai Quang Sáng/ Nguyễn Thị Phương 
Thảo

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 919 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.361.415 0

07/12/2022 1101 Nguyễn Danh Lộc/ Nguyễn Thị Thơm
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1101 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

37.035.926 0

07/12/2022 1821 Phạm Văn Đông/ Nguyền Thị Minh Thu
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1821 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.510.270 0

07/12/2022 822
V ũ T h ị N in h  Q uyên / P hạm  T hị H ồng
Thương

T hu tiên  p h í bảo  trì căn  hộ  822 dự  án 
Hoảng Huy - S ở  Dầu

28.151.644 0

07/12/2022 2416 Ngô Quang Hưng Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2416 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

32.415.396 0

07/12/2022 1502 Nguyễn Ngọc Dư/ Nguyễn Thị Hồng 
Phưcyng

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1502 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

32.812.900 0

07/12/2022 2417 Ngô Quang Hưng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2417 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.415.396 0

07/12/2022 3422 Đào Anh Tuấn/ Vũ Thị Thanh Hà Thu tiên phí bảo trì căn hộ 3422 dự án 
Hoàng Huy - Sỏ Dầu

26.822.654 0

07/12/2022 2716 Nguyễn Văn Hạnh/Ngô Thị Thoa Thu tiền phí bào trì căn hộ 2716 dự án
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.415.396 0

07/12/2022 2810 Phạm Việt Dùng/ Đỗ Thị Phương Thảo Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2810 dự án
Hoàng H”V • c r'" '

29.164.000 0
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07/12/2022 1922 Đồng Đức Duy/ Lê Thị Thúy Huyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1922 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.151.644 0

07/12/2022 1014 Lê Hồng Hùng/ Lê Thị Hiền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1014 dụ án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.866.798 0

07/12/2022 3519 Cao Thị Kim Loan Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3519 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.361.415 0

07/12/2022 2001 Nguyễn Mạnh Hùng/ Uông Thị Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2001 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 35.287.086 0

07/12/2022 2316 Lê Lê Quảng/ Trần Thị Như Hoa Thu tiền phí bào trì căn hộ 2316 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.345.042 0

07/12/2022 2101 Nguyễn Thanh Tùng/ Nguyễn Thị Thu 
Giang

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2101 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.287.086 0

07/12/2022 3319 Trần Trọng Đạt/ Lê Thị Hài Thu tiền phí bào trì căn hộ 3319 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 30.361.415 0

07/12/2022 2220 Nguyễn Thúy Liên Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 2220 
dự án Hoảng Huy - Sỡ Dầu 2.406.096 0

07/12/2022 2220 Nguyễn Thủy Liên Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2220 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.151.881 0

07/12/2022 3310 Đỗ Hữu Khuê Thu tiền phí bào trì càn hộ 3310 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.114.134 0

07/12/2022 1610 Đồng Tuấn Anh/ Trần Thị Thơ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1610 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 30.833.226 0

07/12/2022 2111 Phạm Vãn Ngọc/ Lê Thị Hường Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2111 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 28.221.590 0

08/12/2022 1802 Phạm Thị Hương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1802 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.264.128 0

08/12/2022 2119 Phạm Thị Hoa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2119 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.361.415 0

08/12/2022 1222 Hoàng Văn Trường/ Nguyễn Thị Phương 
Thào

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1222 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.836.727 0

08/12/2022 711 Đặng Mạnh Tuấn Thu tiền phí bảo trì căn hộ 711 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

27.382.229 0

08/12/2022 3610 Vũ Quang Dũng/ Trần Thị Tuyền Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 3610 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu 3.166.516 0

08/12/2022 3610 Vũ Quang Dũng/ Trần Thị Tuyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3610 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.581.357 0

08/12/2022 2322 Phạm Thị Nga Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2322 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.822.654 0

08/12/2022 1109 Vũ Kim Thanh/ Hoàng Thị Phượng Thu tiền phí bào trì căn hộ 911 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.682.020 0

08/12/2022 2010 Trần Thị Nương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2010 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

27.530.000 0

08/12/2022 1504 Bùi Trọng Hưng/ Đào Thị Thu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1504 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

30.783.408 0

08/12/2022 1406 Hoàng Thu Hà Thu tiền phí bào trì căn hộ 1406 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.892.546 0

08/12/2022 3410 Nguyễn Văn Hải/ Vũ Thị Thanh Thủy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3410 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

27.527.245 0

08/12/2022 2704 Đỗ Thị Cúc Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2704 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.783.408 0

08/12/2022 706 Trần Vàn Cảnh/ Nguyễn Thị Thúy Ngân Thu tiền phí bào trì càn hộ 706 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.900.000 0

08/12/2022 2012 Lê Thị Thoa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2012 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.693.313 0

08/12/2022 3609 Lê Thị Thoa Thu tiền nhà 3609 dự án Hoàng Huy - Sờ 
Dầu

32.734.372 0

08/12/2022 3709 Bùi Hoàng Hà Thu tiền phí bảo trì càn hộ 3709 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.701.858 0

09/12/2022 1714 Nguyễn Thị Hồng Thúy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1714 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.867.000 0

09/12/2022 1506 Phạm Phương Trang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1506 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.892.546 0

09/12/2022 2623 Nguyễn Thị Thương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2623 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.105.000 0

09/12/2022 2422 Bùi Văn Tuyền/ Lê Tuyết Nhung Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2422 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.822.654 0

09/12/2022 12A10 Nguyễn Duy Hoàng/ Tô Thanh Thu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A10 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.581.357 0

09/12/2022 1006 Ngô Thị Mai Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1006 dự án
Hoàng Huv - Sò' D.?u 32.060.781 0
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10/12/2022 2510 Vũ Mạnh Thắng
Thu tiền phí bảo tri càn hộ 2510 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.912.203 0

10/12/2022 3110 Trần Thị Trang
Thu tiền phí bào trì căn hộ 3110 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.164.666 0

10/12/2022 1918 Vũ Đức Đủ/ Nguyễn Thị Thu Hương
Thu tiền phí bào trì căn hộ 1918 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

25.176.731 0

11/12/2022 1201 Vũ Trần Tuấn Anh/ Nguyễn Vũ Hà Thư
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1201 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

37.035.926 0

12/12/2022 2912 KIM SANG HOON
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 2912 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.578.547 0

12/12/2022 1521 Nguyễn Thị Lam
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1521 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.508.159 0

12/12/2022 2407 Nguyễn Văn Linh/ Trương Thủy Phương
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 2407 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

36.555.424 0

12/12/2022 1620 Quàn Ngọc Sơn/ Vũ Thị Dậu
Thu tiền phí bảo ữì căn hộ 1620 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.025.000 0

12/12/2022 3411 Đinh Thị Tuyền
Thu tiền phí bảo tri cản hộ 3411 dự án 
Hoàng Huy - Sớ Dầu

29.033.875 0

12/12/2022 1822 Đặng Thùy Hạnh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1822 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.836.727 0

12/12/2022 3302 Bùi Đức Cảnh
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3302 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.506.528 0

12/12/2022 3508 Bùi Thị Luyến
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3508 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

39.210.782 0

12/12/2022 1924 Nguyễn Thị Yến
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 1924 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.784.193 0

12/12/2022 1911 Phan Đình Lợi/ Phạm Thị Hiền
Thu tiền phí bảo trì cân hộ 1911 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.900.313 0

12/12/2022 3518 Nguyễn Thị Thúy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3518 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

23.988.359 0

13/12/2022 2714 Đinh Thị Tươi
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 2714 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.804.373 0

13/12/2022 1520 Vũ Thị Phương Thu tiền phí bào tri càn hộ 1520 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.024.950 0

14/12/2022 1809 Mai Thị Thu Hương
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 1809 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.682.020 0

14/12/2022 815 Bùi Paul Quang Trung
Thu tiền phí bảo tri càn hộ 815 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.945.731 0

14/12/2022 914 Vũ Thị Việt Phương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 914 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

28.040.855 0

14/12/2022 1509
CỔNG TY TNHH TƯ VẨN 1TAS VIỆT 
NAM

Thu tiền phí bào trì càn hộ 1509 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.700.712 0

14/12/2022 3102 Phạm Xuân Học/ Lê Thị Hoa Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3102 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.263.000 0

14/12/2022 2108 Vũ Thị Lan Hương
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 2108 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

39.210.782 0

14/12/2022 819 Nguyễn Đăng Mạnh/ Trần Anh Thơ
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 819 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.361.415 0

15/12/2022 3317 Nguyễn Thị Điệp Chi Thu tiền phí bào trì căn hộ 3317 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.345.042 0

15/12/2022 2105 Lê Hồng Lâu/ Bùi Thị Lâm
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2105 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.417.206 0

15/12/2022 3403 Trịnh Khắc Thọ/ Nguyễn Thị Thu Thủy Thu tiền phí bào trì căn hộ 3403 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.070.776 0

15/12/2022 1012 Vũ Anh Khánh/ Nguyễn Quỳnh Chi
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1012 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

36.085.434 0

15/12/2022 522 Ngô Mạnh Tiến/ Phạm Thị Thu Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 522 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.823.283 0

16/12/2022 1215 Nguyễn Thị Thúy Vân Thu tiền phí bảo tri căn hộ 1215 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

27.791.718 0

16/12/2022 511 Phạm Hùng Dũng/ Vũ Thị Thu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 511 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.327.514 0

16/12/2022 1423 Ngô Thj Thanh Hiền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1423 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.888.643 0

16/12/2022 1103 Lê Nguvên Đức/ Phan Thị Minh Nhàn Thu tiền phí bào trì căn hộ 1103 dự án
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.309.563 0

16/12/2022 2016 Đinh Ngọc Thuần/ Vũ Thị Hà Giang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2016 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.614.747 0

16/12/2022 3423 Hoàng Văn Quyền/ Bùi Thị Lan Anh Thu tiền phí bảo trì cân hộ 3423 dự án
Hoàng Huv - c ■'

28.114.134 0
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16/12/2022 1916 Nguyễn Thái Thành/ Hà Đặng Phương 
Dung

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1916 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.415.396 0

16/12/2022 3016 Nguyễn Văn Quyết/ Vương Hồng Hạnh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3016 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.415.396 0

16/12/2022 3402 Lưu Thị Nhung Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3402 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.506.528 0

16/12/2022 712A Cao Thành Công Thu tiền phí bảo trì căn hộ 712A dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 32.823.224 0

17/12/2022 918 Chu Hồng Hà/ Phạm Ngọc Huyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 918 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 23.988.359 0

17/12/2022 3114 Mai Văn Khôi/ Phạm Thanh Quyên Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 3114 
dự án Hoàng Huy - Sở Dầu 2.320.560 0

17/12/2022 3114 Nguyễn Văn Trường/ Vũ Thị Bích Huệ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3114 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 35.036.811 0

17/12/2022 2910 Nguyễn Thị Thu Thủy Thu tiền phí bào trì căn hộ 2910 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.164.666 0

17/12/2022 1125 Lưu Văn Thắng/ Dương Thị Niềm Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1125 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 34.774.593 0

19/12/2022 524 Ngô Thị Tuyết Mai Thu tiền phí quản lý vận hành cân hộ 524 
dự án Hoảng Huy - Sờ Dầu 2.586.672 0

19/12/2022 1124 Lê Văn Toàn/ Đồng Bích Thủy Thu tiền phí bào trì căn hộ 1124 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 35.230.530 0

19/12/2022 2104 Nguyễn Hồng An Thu tiền phí bảo trì cân hộ 2104 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 27.745.595 0

19/12/2022 824 Phạm Đức Thuận/ Nguyễn Thị Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 824 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 34.785.557 0

19/12/2022 3712A Nguyễn Trung Thành/Nguyễn Thị Trang Thu tiền phí bảo trì cân hộ 3712A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.823.244 0

19/12/2022 1203 Vũ Anh Dũng/ Nguyễn Thị Hải Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1203 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.230.306 0

19/12/2022 1020 Nguyễn Thị Chuốt Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1020 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.508.595 0

19/12/2022 12A03 Đinh Viết ĐạƯ Đào Thị Thanh Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12 A03 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.070.776 0

19/12/2022 1817 Cao Văn Tiến/Nguyễn Thị Tĩnh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1817 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 32.415.396 0

19/12/2022 603 Nguyễn Thị Bảo Giang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 603 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.164.498 0

19/12/2022 2320 Phan Trọng Minh/ Hoàng Thị Trình Thu tiền phí bảo trì cần hộ 2320 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.830.238 0

19/12/2022 2506 Lưu Thị Minh Trang Thu tiền phí bào trì càn hộ 2506 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.892.546 0

19/12/2022 1905 Trần Vãn Thọ/ Phạm Thị Sen Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1905 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.112.380 0

19/12/2022 1719 Nguyễn Thị Thanh Xuân Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 1719 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu (ck nhầm)

2.320.560 0

19/12/2022 1719 Nguyễn Thị Thanh Xuân Thu tiền phí bào trì càn hộ 1719 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.246.275 0

20/12/2022 1919 Đỗ Bá Phú/ Nguyễn Thị Thanh Ngà Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 1919 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.246.275 0

20/12/2022 1923 Đinh Duy Việt/ Nguyễn Thị Ngọc Thu tiền phí bào trì căn hộ 1923 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu (ghi nhầm 2319) 29.507.997 0

20/12/2022 923 Lê Văn Dũng/ Nguyễn Thị Thu Hiền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 923 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 26.720.273 0

20/12/2022 2302 Đoàn Thị Huyên Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2302 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.708.888 0

20/12/2022 3325 Nguyễn Thị Ánh Hồng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3325 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.226.945 0

20/12/2022 1604 Trần Vãn Chung/ Lã Thị Hiền T hu tiền phí bảo trì căn hộ 1604 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 27.757.462 0

21/12/2022 2923 Nguyễn Thị Bình Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2923 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.166.516 0

21/12/2022 909 Đỗ Lê Dũng/ Đặng Lan Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 909 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.734.372 0

21/12/2022 1223 Nguyễn Thị Bình Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1223 dụ án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.102.018 0

21/12/2022 1711 Đ ỗ Thị Bích Thùy Thu tiền phí bão trì căn hộ 1711 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.221.590 0
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21/12/2022 503 Phạm Vãn Tuấn
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 503 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.070.776 0

21/12/2022 719 Đỗ Văn Tuân/ Vũ Yến Phương
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 719 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.656.368 0

21/12/2022 1704 Lê Thị Phương Mai
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1704 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

1.541.628 0

21/12/2022 1704 Lê Thị Phương Mai
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1704 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

18.616.615 0

21/12/2022 504 Nguyễn Thế Tuân/ Trịnh Thị Ngọc Anh
Thu tiền phí bảo ữì căn hộ 504 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.041.233 0

21/12/2022 1611 Trần Văn Chung/ Lã Thị Hiền
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 1611 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.224.587 0

21/12/2022 709 Nguyễn Văn Hòa/ Bùi Thị Tuyết
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 709 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.760.548 0

21/12/2022 1906 Hoàng Anh/ Phùng Như Quỳnh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1906 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.911.362 0

21/12/2022 1624 Đỗ Văn Trung/ Nguyễn Thị Mai Hương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1624 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

36.987.859 0

21/12/2022 1202 Nguyễn Đình Phước/ Vũ Thị Quỳnh Chi
Thu tiền phí bào tri căn hộ 1202 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

33.596.626 0

21/12/2022 1507 Trần Thị Mai Thơm
Thu tiền phí bảo tri cân hộ 1507 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.616.733 0

21/12/2022 1404 Nguyễn Văn Hiếu/ Lê Thu Anh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1404 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.783.408 0

22/12/2022 1514
Nguyễn Chung Đức/ Nguyễn Thị Thanh 
Hằng

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1514 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.854.994 0

22/12/2022 3205 Huang, Chien - Teng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3205 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.892.546 0

22/12/2022 3406
Nguyễn Trọng Khang/ Phạm Thị Hoàng 
Yến

Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 3406 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.854.960 0

22/12/2022 3405
Nguyễn Trọng Khang/ Phạm Thị Hoàng 
Yến

Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3405 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.854.960 0

22/12/2022 1505 Phan Hồng Hạnh
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 1505 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.128.074 0

23/12/2022 3301 Hoàng Thị Chiêm/ Đặng Ngọc Long
Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 3301 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

35.287.086 0

23/12/2022 1208 Đào Thị Hồng Đào
Thu tiền phí bào trì càn hộ 1208 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

42.430.135 0

23/12/2022 2917 Huang, Chien - Teng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2917 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

32.415.396 0

23/12/2022 3214 Huang, Chien - Teng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3214 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.193.309 0

23/12/2022 1009 Trịnh Thị Hà
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 1009 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

35.421.986 0

23/12/2022 3517 Huang, Chien - Teng
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3517 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.415.396 0

23/12/2022 2017 Huang, Chien - Teng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2017 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.853.593 0

23/12/2022 2815 Phùng Minh Hiếu/ Đoàn Thị Thu Hà
Thu tiền phí bào tri căn hộ 2815 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

26.945.731 0

24/12/2022 3116 Đỗ Huy Hoàng/ Lê Thị Minh Phúc
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3116 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.467.317 0

24/12/2022 3315 Nguyễn Thị Hăng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3315 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

26.217.933 0

24/12/2022 3225 Vũ Văn Nam/ Phạm Thị Vĩnh Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3225 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

36.976.199 0

24/12/2022 2406 Đặng Văn Hường/ Phạm Thị Hồi T hu tiền phí bảo trì căn hộ  2406 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.892.546 0

24/12/2022 3201
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
VẬN TẢI XUÂN PHONG

Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3201 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

37.035.926 0

25/12/2022 3305 Nguyễn Vàn Quyết/ Hoàng Thị Thúy
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 3305 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.713.624 0

26/12/2022 2209 Vũ Hải Đăng/ Vũ Thùy Trang Thu tiền phí bào ưì càn hộ 2209 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.778.722 0

26/12/2022 2822 Nguvễn Minh Khuê
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2822 dụ án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.843.684 0

26/12/2022 3025 Hoàng Thị Hằng
Thu tiền phí báo trì căn hộ 3025 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

35.219.743 0

26/12/2022 703 Bạch Giang/ Bùi Minh Phương
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 703 dự án
Hoàng Huv - cy Dr-- 29.219.962 0
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_

Dicn giải í  hu Chi

26/12/2022 501 Đỗ Thu Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 501 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 36.152.103 0

27/12/2022 0300608092-028

NGẤN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ 
PHÀN PHÁT TRIÉN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Phí smsbanking H2.22 0 33.000

27/12/2022 2222 Vũ Hoàng Việt Thu tiền phí bào trì căn hộ 2222 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 28.823.283 0

27/12/2022 614 Nguyễn Đãng Mạnh/ Trần Anh Thơ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 614 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.627.583 0

28/12/2022 621 Tạ Thị Kim Oanh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 621 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.122.285 0

28/12/2022 1209 Vũ Vân Hùng/ Vũ Thị Kim Liên Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1209 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 37.271.902 0

28/12/2022 2919 Nguyễn Ngọc Anh/ Nguyễn Thị Thúy 
Quỳnh

Thu tiền phí bào trì căn hộ 2919 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.866.798 0

28/12/2022 2212 Vũ Văn Thành/ Trần Thị Kiều Chinh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2212 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.693.313 0

28/12/2022 1409 Nguyễn Văn Hùng/ Đặng Thị Ngọc Mai Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1409 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 34.682.020 0

28/12/2022 3023 Đoàn Thị Tơ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3023 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.272.928 0

28/12/2022 2318 Phạm Thị Nhinh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2318 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 25.777.306 0

29/12/2022 2705 Trần Xuân Thái/Nguyễn Thị Thanh 
Phương

Thu tiền phí bào trì căn hộ 2705 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.912.000 0

29/12/2022 3002 Nguyễn Phương Nam Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3002 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 33.596.626 0

29/12/2022 2524 Nguyễn Văn Hùng/ Nguyễn Thị Thu 
Hương

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2524 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 34.785.557 0

29/12/2022 1519 Nguyễn Chí Công Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1519 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.945.902 0

29/12/2022 804 Lê Trung Long/ Nguyễn Quỳnh Như Thu tiền phí bảo trì căn hộ 804 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 27.745.595 0

30/12/2022 3718 Bùi Lan Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3718 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.359.423 0

30/12/2022 3706 Lee Keun Sik Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3706 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.861.382 0

30/12/2022 3705 Lee Keun Sik Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3705 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.861.382 0

30/12/2022 2301 Nguyễn Mạnh Hiệp/ Vũ Thị Thu Trang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2301 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 37.919.747 0

30/12/2022 12A22 Đỗ Tuấn Anh/ Hoàng Thị Minh Thúy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A22 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 28.823.283 0

31/12/2022 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gửi 112.2022 5.333.042 0

03/01/2023

Chuyển khoản phí QLVH do khách ck 
nhầm
(802+1412A+2220+3610+3114+524+170 
4)

0 16.682.788

03/01/2023 Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm (612) 34.058.302 0

03/01/2023 Chuyến khoản phí bảo ữì do khách ck 
nhầm (624+3316) 60.406.203 0

03/01/2023

Chuyển khoản phí bào trì do khách ck 
nhầm
(1819+903+2425+820+1214+3024+3124 
+524+1925.)

297.133.133 0

03/01/2023 Chuyển khoản tiền nhà do khách ck nhầm 
701+ 1719+2412 0 5.407.700

03/01/2023 912 Phương Đình Thắng/ Đào Thị Quý Thu tiền phí bảo trì căn hộ 912 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 31.693.313 0

03/01/2023 1015 Phạm Đãng Huân Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1015 dự án
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.651.570 0

03/01/2023 2508 Nguyễn Hoàng Việt Thu tiền phí bào trì căn hộ 2508 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 45.771.061 0

03/01/2023 1618 Lại Văn Đại Thu tiền phí bào trì căn hộ 1618 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 28.151.204 0
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03/01/2023 2702 Vũ Việt Hài
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2702 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.596.626 0

03/01/2023 3018 Vũ Thị Kim Chi
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 3018 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

25.293.936 0

03/01/2023 2609 Vũ Đức Trường/ Trần Hải Yến
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2609 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

38.030.909 0

04/01/2023 2518 Nguyễn Thanh Tùng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2518 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.151.204 0

04/01/2023 1016 Vũ Trung Kiên
Thu tiền phí bảo tri căn hộ 1016 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.685.709 0

04/01/2023 1418 Phạm Quang Minh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1418 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

28.151.204 0

04/01/2023 2720 Phạm Thị Hoàng Uyên
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2720 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

36.361.780 0

04/01/2023 2620 Trần Vũ Long/ Lê Thị Thu Hường
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2620 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

36.361.780 0

04/01/2023 2103 Phùng Thế Hài/ Vũ Thị Thúy Hà
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2103 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

28.070.776 0

05/01/2023 812A Nguyễn Văn Khang
Thu tiền phí bào tri căn hộ 812a dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.830.238 0

05/01/2023 2725
Nguyễn Hoàng Tùng/ Hoàng Thị Phưoug 
Anh

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2725 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.774.593 0

05/01/2023 1118 Đỗ Thị Hồng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1118 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

25.176.731 0

05/01/2023 3022 Nguyễn Văn Xuyền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3022 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.007.636 0

05/01/2023 821 Nguyễn Thị Hạnh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 821 dự án 
Hoàng Huy - Sớ Dầu

35.629.568 0

06/01/2023 3101 Phan Trọng Minh/ Hoàng Thị Trình
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3101 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

39.800.220 0

06/01/2023 3309 Nguyễn Đắc Hà/ Dương Thị Như Ngọc
Thu tiền phí quản lý vận hành can hộ 3309 
dự án Hoàng Huy - Sở Dầu

2.501.928 0

06/01/2023 3217 Vũ Thu Huyền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3217 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.467.317 0

06/01/2023 3704 Nguyễn Thị Vui
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3704 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.360.884 0

06/01/2023 3516 Zhou Cuiping
Thu tiền phí bào trì càn hộ 3516 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.415.396 0

06/01/2023 1702 Nguyễn Ngọc Anh/ Đỗ Thị Hiên
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1702 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.663.840 0

07/01/2023 2218 Lê Tuấn Anh/ Bùi Thị Ngọc Diệp
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2218 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

25.777.306 0

07/01/2023 2224
Nguyễn Quang Tú/ Lương Thị Huyền 
Khánh

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3309 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.236.509 0

09/01/2023 2405 Ngô Thị Chính
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2405 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.464.543 0

09/01/2023 3601 Phạm Văn Luật/ Hà Thị Nguyệt Minh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3601 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

37.919.747 0

09/01/2023 1011 Nguyễn Thị Hòa
Thu tiền phí bào trì căn hộ 1011 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.761.335 0

10/01/2023 705 Nguyễn Vãn Khang
Thu tiền phí bào trì căn hộ 705 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.888.944 0

10/01/2023 3618 Bùi Thị Lành
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3618 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

25.777.306 0

11/01/2023 512 Vũ Trường Giang/ Lê Quỳnh Trang
Thu tiền phí bào trì căn hộ 512 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.058.302 0

11/01/2023 3017 Ngô Phan Anh Ngọc T hu tiền  ph í bảo  trì căn  hộ  3017 dự  án 
Hoàng Huy - S ở  Dầu

34.467.317 0

11/01/2023 3512 Bùi Đình Minh/ Vũ Thị Hà Thu tiền phí bào trì căn hộ 3512 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.058.302 0

11/01/2023 2505 Lê Hữu Tài/ Trần Thị Thanh Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2505 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.112.380 0

12/01/2023 808 Vũ Ngọc Thạch/ Hoàng Thị Kim Tiến
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 808 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 39.211.000 0

13/01/2023 1106 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thu tiền phí bào trì căn hộ 1106 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.911.362 0

13/01/2023 1904 Phạm Thị Như Quỳnh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1904 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.120.313 0

13/01/2023 2216 Nguyễn Viết Thịnh/ Trần Thị Việt Hà Thu tiền phi bào trì căn hộ 2216 dự án 
Hoàng Huv - Sỡ ĨỲ

31.345.042 0



!
Ngày hạch toán

—
Mà càn hộ Tên đối tượng Dicn giai

—
Thu

—

Chi

16/01/2023 3211 Vũ Quý Hoàng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3211 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.900.313 0

16/01/2023 2307 Nguyễn Thị Phucmg Nga Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2307 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 28.472.470 0

17/01/2023 2622 Vũ Thị Hồng Diệp Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 2622 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu 2.222.000 0

17/01/2023 2622 Vũ Thị Hồng Diệp Thu tiền phí bào trì căn hộ 2622 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.008.000 0

17/01/2023 1120 Nguyễn Trường Ca/ Vũ Thị Huyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1120 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 33.041.411 0

18/01/2023 2823 Hoàng Thanh Toàn/ Nguyễn Thị Mai 
Loan

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2823 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.880.643 0

18/01/2023 3404 Lê Thanh Tùng/ Bùi Thị Hoàn Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3404 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.133.606 0

19/01/2023 3720 Phạm Văn Sơn Thu tiền phí bào trì căn hộ 3720 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 36.179.961 0

19/01/2023 1605 Chu Hải Nam/ Lê Ngọc Yến Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1605 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.899.580 0

21/01/2023 1803 Nguyễn Xuân Ninh/Nguyễn Thị Thuật Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1803 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.226.284 0

27/01/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ 
PHÂN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỔ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Phí smsbanking TI 0 65.725

27/01/2023 3717 Đỗ Thị Tuyết Mai Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3717 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

38.551.581 0

27/01/2023 2315 Phạm Diệu Linh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2315 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.217.933 0

29/01/2023 510 Nguyễn Đăng Mạnh/ Trần Anh Thơ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 510 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 27.530.000 0

30/01/2023 3614 Hoàng Minh Tuấn/ Nguyễn Thị Minh 
Phượng

Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 3614 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu 2.320.560 0

30/01/2023 3614 Hoàng Minh Tuấn/ Nguyễn Thị Minh 
Phượng

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3614 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.361.415 0

30/01/2023 12A16 Nguyễn Văn Khang Thu tiền phí bào trì càn hộ 12al6 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.254.099 0

30/01/2023 2401 Đặng Nhật Hoàng Thu tiền phí bào trì căn hộ 2401 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

37.430.825 0

30/01/2023 1501 Phùng Văn Thành/ Vũ Thị Hoài Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1501 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

38.270.000 0

30/01/2023 2710 Đỗ Trung Dũng/ Bùi Thị Thanh Huyền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2710 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 29.164.666 0

30/01/2023 2122 Đỗ Trung Dũng/ Bùi Thị Thanh Huyền Thu tiền phí bảo ữì căn hộ 2122 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

26.822.654 0

30/01/2023 3209 Nguyễn Trí Tú/ Nguyễn Thị Giang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3209 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.682.020 0

30/01/2023 3221 Lê Kế Đào/ Thái Thị Liên Thu tiền phí bảo trì cần hộ 3221 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

32.120.279 0

30/01/2023 520 Vũ Tiến Tú Anh/ Đặng Thị Thu Thủy Thu tiền phí bảo trì càn hộ 520 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.831.000 0

30/01/2023 3220 Đào Hoài Nam/ Thái Thị Dinh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3220 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.041.411 0

30/01/2023 3306 Lê Xuân Cành/ Vũ Thúy Nguyệt Thu tiền phí bảo trì càn hộ 3306 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.854.960 0

31/01/2023 3502 Nguyễn Trọng Hoạt/ Nguyễn Thị Thào Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3502 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.506.528 0

31/01/2023 1419 Nguyễn Văn Quân Thu tiền phí bào trì căn hộ 1419 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

31.866.798 0

31/01/2023 2923 Nguyễn Thị Bình
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2923 dự án 
H o àng  H uy - Sả D ầu

28.869.438 0

31/01/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ 
PHÀN PHÁT TRI ÉN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lai tiền gửi TI 7.554.652 0

01/02/2023 907 Nguyễn Tiến Thành Thu tiền bán căn hộ 907 dự  án Hoàng Huy 
Sờ Dầu

2.357.784 0

01/02/2023 907 Vũ Đình Hài Long/ Trần Thu Hằng
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 907 dụ án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.472.470 0

01/02/2023 3304 Nguyễn Mạnh Hùng/ Vũ Thị Thúy Bình Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3304 dự án 
Hoàng Huv - Sở Dầu 28.425.563 0
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01/02/2023 2520 Nguyễn Mạnh Hùng/ Vũ Thị Thúy Bình
Thu tiền phí bảo tri càn hộ 2520 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.303.638 0

01/02/2023 2522 Đỗ Quang Hưng/ Vũ Huyền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2522 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.836.727 0

01/02/2023 1712A Vũ Thế Cường/ Lã Thị Phương Thùy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1712A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

35.844.266 0

02/02/2023 2804 Vũ Thùy Dung
Thu tiền phí bào trì căn hộ 2804 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.732.270 0

02/02/2023 1601 Trần Văn Chung/ Lã Thị Hiền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1601 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.349.005 0

02/02/2023 2703 Bùi Quang Tháng/ Trần Thanh Hải
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2703 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.226.284 0

02/02/2023 508 Trịnh Đức Văn/ Bùi Thị Lệ Thủy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 508 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

42.137.466 0

02/02/2023 3418 Trịnh Đức Văn/ Bùi Thị Lệ Thủy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3418 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

25.777.306 0

02/02/2023 509 Trịnh Đức Văn/ Bùi Thị Lệ Thủy
Thu tiền phí bào trì cân hộ 509 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

35.177.657 0

02/02/2023 1206 Nguyễn Thị Mùi
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1206 dự án 
Hoàng Huy - Sớ Dầu

31.892.546 0

02/02/2023 2604 Nguyễn Thị Minh Trang
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2604 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.732.270 0

02/02/2023 1204 Võ Thanh Phương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1204 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

30.783.408 0

03/02/2023 3723 Hà Thị Nga
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3723 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.916.014 0

03/02/2023 3004 Trần Thị Thu Hương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3004 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

23.979.000 0

04/02/2023 806 Hoàng Thị Vân Anh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 806 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.384.486 0

05/02/2023 2024 Bùi Thị Hồng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2024 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.784.193 0

06/02/2023 2605 Nguyễn Hoàng Phúc/ Hà Thị Bích
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2605 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.911.362 0

06/02/2023 810 Phạm Thị Toàn
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 810 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

27.527.245 0

06/02/2023 3514 Đào Thu Hiền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3514 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.627.583 0

07/02/2023 1212 Nguyễn Văn Dương/ Lê Thị Thu
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1212 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

36.085.434 0

07/02/2023 1416 Mai Thị Lân
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1416 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.318.373 0

07/02/2023 3009 Phạm Thị Lan Hương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3009 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.682.020 0

07/02/2023 3715 Đoàn Quang Thuấn/ Nguyễn Thị Tiếp
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3715 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

26.069.407 0

07/02/2023 3007 Đoàn Quang Thuấn/ Nguyễn Thị Tiếp
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3007 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.616.733 0

07/02/2023 2202 Nguyễn Thị La
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2202 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.708.888 0

07/02/2023 1510 Vũ Văn Huy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1510 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.806.372 0

07/02/2023 2412A Nguyễn Thị La
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2412 A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.830.238 0

07/02/2023 1007 Nguyễn Văn Nam/ Trần Thị Vin Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1007 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.267.414 0

07/02/2023
C huyển  khoản  p h í bảo  trì do khách  ck
nhầm 1601

32.812.900 0

07/02/2023 Chuyển khoản phí QLVH do khách ck 
nhầm (3309+ 2622+ 3614)

0 7.044.488

07/02/2023
Chuyển khoản tiền nhà do khách ck nhầm 
2923 + 907

0 4.524.300

07/02/2023
Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm (3619+3309+2805+3525+2124.)

159.470.603 0

08/02/2023 2212A Nguyễn Viết Thịnh/ Trần Thị Việt Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2212A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.830.238 0

08/02/2023 2504 Đặng Thị Thào Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2504 dự án 
Hoàng Huy - Sử Dầu

30.783.408 0

08/02/2023 1012A Phùng Thị Mỹ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1012A dự án 
Hoàna Huv - Sở Dầu

35.844.266 0
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08/02/2023 1022 Phùng Thị Hương Lý Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1022 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.252.304 0

08/02/2023 1008 Phùng Thị Hương Lý Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1008 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 44.646.051 0

08/02/2023 3008 Trần Thị Hoài Hương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3008 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 42.208.543 0

09/02/2023 2915 Nguyễn Ngọc Hoa Thu tiền phí bào trì căn hộ 2915 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.945.731 0

09/02/2023 3703 Vũ Ngọc Ánh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3703 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.219.962 0

10/02/2023 2517 Nguyễn Hoàng Duy/ Ngọ Thị Phương 
Thùy

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2517 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 34.467.317 0

10/02/2023 920 Nguyễn Công Chung/ Phùng Hoài Thu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 920 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.830.230 0

10/02/2023 1703 Nguyễn Ngọc Anh/ Đỗ Thị Hiên Thu tiền phí bào trì căn hộ 1703 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.220.327 0

10/02/2023 3109 Lê Hồng Thái/ Vũ Thị Tú Thu tiền phí bào trì căn hộ 3109 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 37.271.902 0

10/02/2023 3722 Trương Quý Hoàng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3722 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.848.634 0

10/02/2023 3311 Vũ Đình Quê/ Trần Thị Thảo Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3311 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 2.221.164 0

10/02/2023 3311 Lê Xuân Cảnh/ Vũ Thúy Nguyệt Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3311 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.327.514 0

10/02/2023 2808 Cao Duy Chính/ Nguyễn Thị Thụy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2808 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 41.765.359 0

10/02/2023 2312A Vũ Trọng Cường Thu tiền phí bào trì căn hộ 2312A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.830.238 0

11/02/2023 3408 Nguyễn Huy Tùng/ Lê Thị Diễm Quỳnh Thu tiền phí bào trì căn hộ 3408 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 42.137.466 0

12/02/2023 3219 Cao Nguyên Hiếu/ Nguyễn Thị Lan 
Hương

Thu tiền phí bào trì căn hộ 3219 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.949.828 0

13/02/2023 1818 Nguyễn Thị Lệ Thủy Thu tiền phí bào trì căn hộ 1818 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 25.851.736 0

13/02/2023 2225 Nguyễn Văn Thi Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2225 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.556.077 0

13/02/2023 3320 Nguyễn Quang Vinh/ Lưu Thị Huyền 
Trang

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3320 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.830.238 0

13/02/2023 1017 Hoàng Hữu Hòa/ Đỗ Thị Kim Dung Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1017 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 34.364.150 0

13/02/2023 610 Nguyễn Mạnh Hà/ Trần Thị Minh Thào Thu tiền phí bảo trì căn hộ 610 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 27.527.245 0

13/02/2023 3419 Nguyễn Mạnh Hà/ Trần Thị Minh Thảo Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3419 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 30.361.415 0

13/02/2023 TMDV08 Đàm Quang Việt/ Mai Thị Thanh Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ TMDV08 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 121.319.027 0

13/02/2023 3515 Nguyễn Văn Linh/ Bùi Thị Quỳnh Trang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3515 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.217.933 0

13/02/2023 1225 Hoàng Thị Vân Thu tiền phí bào trì căn hộ 1225 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 34.774.593 0

13/02/2023 1224 Trần Thị Thu Hương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1224 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 34.785.557 0

14/02/2023 2820 Trần Minh Bạch/ Vũ Thị Ngọc Quyên Thu tiền phí bào trì căn hộ 2820 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.068.569 0

14/02/2023 609 Trần Thị Mỹ Lệ Thu tiền phí bào trì căn hộ 609 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

35.177.657 0

15/02/2023 2207 Trần Thị Thanh Vân Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2207 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.596.153 0

15/02/2023 707 Trần Thị Thanh Vân Thu tiền phí bảo trì căn hộ 707 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.638.101 0

15/02/2023 2615 Nguyễn Mạnh Linh/ Hoàng Ngọc Chinh Thu tiền phí bảo trì cãn hộ 2615 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.651.570 0

15/02/2023 3115 Nguyễn Hải Long/ Nguyễn Thu Ngọc Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3115 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 26.945.731 0

15/02/2023 3521 Trần Kim Cường Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3521 dự án 
Hoảng Huy - Sỡ Dầu

32.369.024 0

15/02/2023 1617 Trần Thị Nga Thu tiền phí bào ưì càn hộ 1617 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.318.373 0

15/02/2023 1615 Naũ Thuận Khánh/ Nguyễn Thị Lan Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1615 dự án
Hoàng Huy - Sờ Dầu 28.882.627 0
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16/02/2023 3312A Nguyễn Thị Minh Huệ
Thu tiền phí bảo tri cãn hộ 3312A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.480.538 0

16/02/2023 2125 Nguyễn Thị Kim Dung
Thu tiền phí bảo ưì căn hộ 2125 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.556.077 0

16/02/2023 2619 Vũ Huy Tân/ Đặng Thu Hà
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2619 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.470.944 0

16/02/2023 2812A Nguyễn Hồng Giang/ Vũ Thị Thùy Dung
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2812A dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

35.844.266 0

16/02/2023 3006 Đỗ Thị Đoan Trang
Thu tiền phí bảo ưì căn hộ 3006 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.911.362 0

16/02/2023 2708 Trần Đăng Khoa/ Nguyễn Lê Mai
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2708 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

44.646.051 0

16/02/2023 3322 Nguyễn Đình Minh/ Vũ Thu Trang
Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 3322 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.221.164 0

16/02/2023 3322 Lê Hữu Đức/ Đinh Thị Thu Thủy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3322 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.822.654 0

16/02/2023 507 Nguyễn Văn Nhậư Bùi Thị Nga
Thu tiền phí bào trì căn hộ 507 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.596.153 0

16/02/2023 2606 Nguyễn Thị Xuân Lan
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2606 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.993.487 0

16/02/2023 2918
Đinh Quang Hung/ Trần Thị Phương 
Linh

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2918 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.151.204 0

16/02/2023 2317 Lê Quang Tháng/ Trần Thị Sinh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2317 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.345.042 0

16/02/2023 1607 Đoàn Văn Lưu
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1607 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

33.618.365 0

16/02/2023 TMDV02 Lê Thị Nhàn
Thu tiền phí bảo trì căn hộ TMDV02 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 105.804.093 0

16/02/2023 1205 Lé Văn Đông
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1205 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.520.000 0

16/02/2023 1205 Lê Văn Đông
Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 1205 
dự án Hoảng Huy - Sở Dầu

2.418.372 0

16/02/2023 1205 Lê Văn Đông
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1205 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

3.391.362 0

16/02/2023 2718 Nguyễn Thị Tuyết
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2718 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.475.387 0

17/02/2023 2007 Trịnh Mạnh Hùng/ Nguyễn Thị Quỳnh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2007 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

33.618.365 0

17/02/2023 3612A Đinh Thị Huệ Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 
3612A dự án Hoàng Huy - Sở Dầu

2.406.096 0

17/02/2023 3612A Đinh Thị Huệ
Thu tiền phí bào trì căn hộ 3612A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.830.238 0

17/02/2023 3218 Đào Thị Bích Liên
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3218 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.151.204 0

17/02/2023 2706 Vũ Thị Thúy Ngán
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2706 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

33.911.362 0

17/02/2023 1810 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ 
MINH THƯ

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1810 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.912.203 0

17/02/2023 518 Nguyễn Xuân Cương/ Bùi Hồng Nụ
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 518 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 25.778.000 0

17/02/2023 2418 Nguyễn Thị Minh Hương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2418 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.475.387 0

17/02/2023 1210 Đồng Văn Duy/ Nguyễn Thị Trang
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1210 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.164.666 0

17/02/2023 3623 Phan Tú Lan
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3623 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

26.162.728 0

18/02/2023 2019 Hà Thị Thanh Thủy
Thu tiền  p h í bảo  trì căn  hộ  2019 dự  án 
Hoàng Huy - S ở  Dầu 30.361.415 0

18/02/2023 2110
Trần Đình Dương/ Nguyễn Thị Thùy 
Dung

Thu tiền phí bảo ttì căn hộ 2110 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.581.357 0

18/02/2023 1917 Bùi Quang Vinh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1917 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.415.396 0

18/02/2023 3106 Ngô Minh Tuyên/ Nguyễn Thị Tú Oanh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3106 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.911.362 0

19/02/2023 2015 Mai Huy Long/ Trần Thị Huệ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2015 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.945.731 0

19/02/2023 606 Mai Hương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 606 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

30.854.960 0

20/02/2023 2117 Vù Thị Oanh Thu tiền phí bào trì căn hộ 2117 dự án
Hoàng Huy - sỏ Dầu

31.345.042 0
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20/02/2023 12A12 Nguyễn Mạnh Hùng/Nguyễn Thị Thúy 
Ngà

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A12 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 34.058.302 0

20/02/2023 2921 Nguyễn Trung Kiên/ Vũ Thị Huệ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2921 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.629.568 0

20/02/2023 3120 Bùi Thanh Bình/ Nguyễn Thị Mai Hương Thu tiền phí bào trì căn hộ 3120 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 34.195.860 0

20/02/2023 1403 Nguyễn Văn Tải/ Phạm Thị Nguyệt Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1403 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.461.606 0

20/02/2023 2018 Nguyễn Thị Hường Thu tiền phí bào trì căn hộ 2018 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.475.387 0

21/02/2023 2210 Đinh Bá Hùng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2210 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 29.581.357 0

21/02/2023 2724 Nguyễn Văn Nguyện/ Hoàng Thị Hạnh Thu tiền phí bào trì căn hộ 2724 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 36.987.859 0

21/02/2023 3415 Hoàng Khánh Duy Thu tiền phí bào trì căn hộ 3415 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 24.398.143 0

21/02/2023 1907 Nguyễn Văn Hoàn/ Trịnh Thị Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1907 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.618.365 0

21/02/2023 716 Phùng Thị Mỹ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 716 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.275.587 0

21/02/2023 1517 Đỗ Văn Đông/ Đặng Thu Trang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1517 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.364.150 0

21/02/2023 2902 Bùi Văn Mão/Nguyễn Thị Nhung Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2902 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 30.416.670 0

21/02/2023 3323 Vũ Đức Toàn Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3323 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.497.255 0

21/02/2023 2509 Ngô Thị Lâm Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2509 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

36.402.441 0

21/02/2023 1424 Mai Đức Tùng/ Hoàng Yen Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1424 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

36.987.859 0

21/02/2023 TMDV01 Đinh Vàn Thuật/ Nguyễn Thị Hiệu Thu tiền phí bào trì căn hộ TMDV01 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

115.958.321 0

22/02/2023 1105 Bùi Minh Hưng/ Phạm Thị Phương Thu tiền phí bào trì căn hộ 1105 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

30.136.083 0

22/02/2023 2423 Vũ Việt Hưng/ Nguyễn Thị Huyền Trang Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2423 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.114.134 0

22/02/2023 2821 Cao Thị Hồng Nhung Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2821 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

35.629.568 0

22/02/2023 3724 Hoàng Thị Mơ Thu tiền phí bào trì căn hộ 3724 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

30.259.025 0

22/02/2023 904 Ngô Huy Diên/ Đỗ Thị Thanh Vân Thu tiền phí bảo trì căn hộ 904 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.815.063 0

22/02/2023 3118 Nguyễn Trung Kiên/ Dương Thị Thanh 
Lan

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3118 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.151.204 0

23/02/2023 2308 Lê Lê Quảng/ Trần Thị Như Hoa Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2308 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

42.137.466 0

23/02/2023 3224 Đồng Xuân Duy/ Vũ Thị Thái Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3224 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

36.988.000 0

23/02/2023 1025 Lê Khánh Toàn Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1025 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.774.593 0

23/02/2023 2005 Nguyễn Tiến Sỹ/ Nguyễn Lan Anh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2005 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

32.384.486 0

23/02/2023 1805 Vũ Tùng Lâm/ Dương Thị Kim Loan Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1805 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

31.629.666 0

23/02/2023 3603 Nguyễn Văn Tuyên/ Bùi Thị Chúc Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3603 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.164.498 0

23/02/2023 2324 Đinh Thị Đậu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2324 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

33.566.354 0

24/02/2023 3702 Phạm Vàn Thẩm/ Phạm Thị Loan
Thu tiền phí bào trì càn hộ 3702 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 30.765.021 0

24/02/2023 619 Trương Mạnh Tháng/ Lê Thị Thu Thảo Thu tiền phí bảo trì căn hộ 619 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.361.415 0

24/02/2023 902 Trương Mạnh Tháng/ Lê Thị Thu Thảo Thu tiền phí bảo trì càn hộ 902 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

29.506.528 0

24/02/2023 1402 Vũ Minh Tuân/ Đồng Thị Thìn Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1402 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

34.173.218 0

24/02/2023 2617 Hoàng Quang Khỏe/ Trần Thị Nguyệt
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2617 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.467.317 0

24/02/2023 1723 Phạm Thị Huvền Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1723 dự án
Hoàng Huy - Sở Dầu

29.507.997 0
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25/02/2023 3318 Phạm Văn Ngọc
Thu tiền phí bào trì căn hộ 3318 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

25.777.306 0

25/02/2023 3020 Đặng Quốc Minh/ Khổng Thị Hồng Vân
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3020 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

35.068.569 0

25/02/2023 515 Nguyễn Phương Đông/ Phạm Thị Thủy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 515 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.217.933 0

26/02/2023 1915 Đỗ Thị Kim Anh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1915 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

28.651.570 0

27/02/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Phí smsbanking T2 0 150.810

27/02/2023 805 Phạm Ngọc Mai
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 805 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.941.472 0

27/02/2023 1216 Nakszynski, Gregor/ Cao Thu Trang
Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 1216 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.449.656 0

27/02/2023 1216 Nakszynski, Gregor/ Cao Thu Trang
Thu tiền phí bào trì căn hộ 1216 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.038.826 0

27/02/2023 3105 Nguyễn Văn Lâm
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3105 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.892.546 0

27/02/2023 1405 Phạm Văn Hưng/ Trần Thị Thúy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1405 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

31.892.546 0

27/02/2023 2816
Nguyễn Thái Thành/ Hà Đặng Phương 
Dung

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2816 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.467.317 0

27/02/2023 3215
Đào Mạnh Cường/ Nguyễn Thị Thu 
Huyền

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3215 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

26.945.731 0

27/02/2023 2717 Nguyễn Xuân Thanh/ Phạm Thị Vòng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2717 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

32.415.396 0

27/02/2023 3121 Bùi Thu Trang
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2121 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

35.629.568 0

27/02/2023 1622 Trần Văn Chung/ Lã Thị Hiền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1622 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

26.851.274 0

27/02/2023 2911 Triệu Đức Hưng/Nguyễn Thị Bích Hiên
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2911 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

29.900.313 0

27/02/2023 1110 Trịnh Hữu Kiên/ Phạm Thị Lương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1110 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.342.024 0

27/02/2023 1914 Đặng Thị Hường
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1914 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.866.798 0

27/02/2023 1417 Phạm Văn Phương/ Nguyễn Thị Bé
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1417 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

32.557.046 0

28/02/2023 2515 Phạm Thị Minh Trang
Thu tiền phí bào trì căn hộ 2515 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.651.570 0

28/02/2023 3721 Phạm Trung Dũng/ Nguyễn Thị Ngọc 
Châu

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3721 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.451.692 0

28/02/2023 12A07 Trần Như Quỳnh
Thu tiền phí bảo trì cán hộ 12a07 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

30.074.619 0

28/02/2023 1710 Tạ Tiến Điền/ Phạm Thị Thu Nguyệt
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1710 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.342.024 0

28/02/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ 
PHÀN PHÁT TRI ÉN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gừi T2 8.436.535 0

01/03/2023 714 Lê Thị Lọc
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 714 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.656.368 0

01/03/2023 1910 Nguyễn Trọng Nam
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1910 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.342.024 0

01/03/2023 2514 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
DỊCH VỤ HÀNG HÁI HồNG LONG

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2514 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.949.828 0

01/03/2023 3511 Phạm Khác Hùng/ Đoàn Thu Hương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3511 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.327.514 0

02/03/2023 3103 Phạm Thị Nga
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3103 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

29.461.606 0

02/03/2023 2204 Trần Tuấn Hưng/ Phạm Minh Phương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2204 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.815.063 0

02/03/2023 2516 Phạm Tiến Thịnh/ Nguyễn Thị Hằng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2516 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.467.317 0

02/03/2023 1005 Nguyền Hài Luyến/ Nguyễn Minh 
Ngu vệt

Thu tiền phí bào trì căn hộ 1005 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.911.362 0
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03/03/2023 3416 Nguyễn Thị Thúy Anh Thu tiền phí bảo trì cãn hộ 3416 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 29.169.694 0

04/03/2023 3501 Đan Hồng Dương/ Hoàng Thị Thu Trang Thu tiền phí bào trì căn hộ 3501 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 37.919.747 0

04/03/2023 616 Nguyễn Khác Lực/ Đồng Thị Loan Thu tiền phí bảo trì căn hộ 616 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.254.099 0

04/03/2023 2409 Đỗ Đình Dũng/ Đinh Ngọc Thúy Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2409 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.734.372 0

05/03/2023 2715 Trần Như Quỳnh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2715 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 26.945.731 0

05/03/2023 12A21 Nguyễn Thị Mai Oanh Thu tiền phí bảo trì cãn hộ 12A21 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.951.774 0

06/03/2023 Chuyển khoản phí QLVH do khách ck 
nhầm (3311 + 1205+3322+3612A+1216) 0 11.716.452

06/03/2023

Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm
(1104+2311+1117+12A08+2006+2411+1 
616+2618+12A15.)

280.392.437 0

06/03/2023 Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm 3216+720 65.238.620 0

06/03/2023 Chuyển khoản phí BÀO TRÌ do khách ck 
nhầm (2417) 32.318.373 0

06/03/2023 1112A Lê Thị Hồng Hạnh Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1112A dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.353.585 0

06/03/2023 3612 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DHP 
LAND

Thu tiền phí bảo ữì căn hộ 3612 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.693.313 0

06/03/2023 3520 Nguyễn Tuấn Minh Thu tiền phí bào trì căn hộ 3520 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 31.480.538 0

07/03/2023 2905 Phạm Thị Bích Diệp Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2905 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.911.361 0

07/03/2023 2404 Đặng Vũ Huy/ Hoàng Thị Kim Oanh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2404 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.732.270 0

07/03/2023 2916 Phạm Thị Hằng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2916 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.415.396 0

08/03/2023 3725 Phạm Ngọc Tuấn Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3725 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.652.994 0

09/03/2023 2206 Bùi Ngọc Tú Thu tiền phí bào trì căn hộ 2206 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.854.960 0

09/03/2023 2912A Cáp Trọng Tuấn/ Nguyễn Thị Quỳnh 
Hoa

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2912A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.844.266 0

09/03/2023 2914 Cáp Trọng Tuấn/ Nguyễn Thị Quỳnh 
Hoa

Thu tiền phí bào trì căn hộ 2914 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 34.246.275 0

10/03/2023 1722 Phạm Thanh Sơn/ Nguyễn Thị Nguyệt Thu tiền phí bào trì căn hộ 1722 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.301.690 0

11/03/2023 1421 Phạm Khắc Dương/ Nguyễn Thị Hạnh Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1421 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.755.656 0

11/03/2023 2109 Trịnh Thị Kim Dịu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2109 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.734.372 0

11/03/2023 2503 Phan Thị Ngọc Thu tiền phí bảo tri căn hộ 2503 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 30.959.645 0

12/03/2023 3015 Đặng Khác Lợi Thu tiền phí bào trì căn hộ 3015 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.946.000 0

12/03/2023 916 Nguyễn Văn Khang Thu tiền phí bào ứì căn hộ 916 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.254.099 0

12/03/2023 12A17 Nguyễn Văn Khang Thu tiền phí bào trì căn hộ 12A17 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 31.254.099 0

14/03/2023 2825 Mai Văn Ngân Bình/ Nguyễn Thị Nhất Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2825 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 36.976.199 0

16/03/2023 2114 Phạm Thế Duyên/ Hoàng Thị Thanh Mai Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2114 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.627.583 0

16/03/2023 2410 Phạm Thị Lan Hương Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 2410 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 27.527.245 0

16/03/2023 3524 Bùi Đức Long/ Hoàng Thị Hồng Liên Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 3524 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.566.354 0

17/03/2023 3324 Nguyễn Hữu Thọ/ Nguyền Thị Thu Bích Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3324 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.566.354 0

17/03/2023 1415 Trần Đức Quân Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1415 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.945.731 0

17/03/2023 2415 Phạm Quang Sáng/ Đinh Thị Huệ Thu tiền phí bào trì căn hộ 2415 dự án
Hoàng Huy - Sở Dầu 26.945.731 0



Ngàv hạch toán Mã càn hộ ỉ í ii đói tượng Diễn giai i hu c  ii i

17/03/2023 1515
Nguyễn Chung Đức/ Nguyễn Thị Thanh 
Hàng

Thu tiền phí bào tri căn hộ 1515 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

27.792.000 0

17/03/2023 TMDV09 Nguyễn Cường Thịnh Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ TMDV09 145.363.053 0

17/03/2023 615 Lê Thị Thu Hương Tạm nộp kinh phí bảo tri căn hộ 615 33.309.782 0

17/03/2023 622 Phạm Minh Đức/ Đặng Thị Thúy Hàng Tạm nộp kinh phí bảo trì cãn hộ 622 36.619.868 0

17/03/2023 823 Hoàng Thị Liên Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 823 35.718.898 0
17/03/2023 1024 Trần Đức Quý/ Trần Thị Thu Hương Tạm nộp kinh phí bào trì căn hộ 1024 42.645.922 0
17/03/2023 1720 Bùi Thị Ngân Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 1720 39.668.803 0
17/03/2023 2707 Nguyễn Thị Lan Anh Tạm nộp kinh phí bào trì căn hộ 2707 38.872.294 0
17/03/2023 2722 Lã Cao Vinh/ Đào Thị Ánh Nhật Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 2722 36.619.868 0
17/03/2023 2806TL Hoàng Võ Ninh Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 2806 39871 195 0
17/03/2023 2807 Nguyễn Thị Lan Anh Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 2807 38.872.294 0
17/03/2023 2817 Đào Thế Lữ/ Nguyễn Thị Oanh Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 2817 40.504.486 0

17/03/2023 2906 Ngô Minh Tuyên/Nguyễn Thị Tú Oanh Tạm nộp kinh phí bào trì căn hộ 2906 39.871.195 0

17/03/2023 2907 Trần Thanh Hải/ Lưu Thị Thu Hương Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 2907 38.872.294 0
17/03/2023 3019 Wang Lo Chi Tạm nộp kinh phí bào trì căn hộ 3019 38.258.589 0

17/03/2023 3021 Nguyễn Văn Khang/ Đoàn Thị Thu Thủy Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 3021 41.124.719 0

17/03/2023 3104 Phan Quản Trung Hiếu Tạm nộp kinh phí bào trì căn hộ 3104 37.879.921 0
17/03/2023 3107 Bùi Thị Lan Anh Tạm nộp kinh phí bào trì căn hộ 3107 38.872.294 0
17/03/2023 3207 Vũ Thị Bích Ngọc Tạm nộp kính phí bảo trì căn hộ 3207 38.872.294 0
17/03/2023 3504 Đỗ Thị Thu Huỵền Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 3504 37.879.921 0

17/03/2023 3604 Ngô Ngọc Nam/ Nguyễn Thị Mai Hương Tạm nộp kinh phí bảo ưì căn hộ 3604 37.879.921 0

17/03/2023 3606 KIM DONGBEOM Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 3606 39.871.195 0
17/03/2023 3616 Nguyễn Tuấn Toàn Tạm nộp kinh phí bảo ữì căn hộ 3616 40.504.486 0
17/03/2023 3620 Lê Tuấn Anh/ Trần Thị Phương Linh Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 3620 39.668.803 0
17/03/2023 3624 Nguyễn Xuân Chung/ Nguyễn Thu Hà Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 3624 42.645.922 0
17/03/2023 3701 Nguyễn Thị Minh Hoàn Tạm nộp kinh phí bảo trì càn hộ 3701 46.785.162 0
17/03/2023 3707 Đoàn Vĩnh Long Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 3707 38.872.294 0
17/03/2023 3716 Trần Văn Trung/ Lê Thị Thúy Hàng Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 3716 40.504.486 0
17/03/2023 3719 Phùng Thị Vui Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ 3719 38.258.589 0

17/03/2023 TANGHAM3
Công ty Cồ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Tầng hầm 3

Tạm nộp kinh phí bảo trì Tầng hầm 3 1.944.913.901 0

17/03/2023 TANGHAM2
Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Tầng hầm 2

Tạm nộp kinh phí bảo trì Tầng hầm 2 675.792.930 0

17/03/2023 NHATRE
Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Nhà trê

Tạm nộp kinh phí bảo trì Nhà ừẻ 450.583.026 0

17/03/2023 NHATRE Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Nhà trẻ

Tạm nộp kinh phí bảo trì Diện tích riêng 
chủ đầu tư

14.258.833 0

17/03/2023 GYM Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Gym

Tạm nộp kinh phí bảo trì Khu gym + 
íitness

336.427.492 0

17/03/2023 BEBOI
Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Bẻ bơi

Tạm nộp kinh phí bảo trì Bê bơi 366.982.133 0

17/03/2023 TAMTRANG
Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Tắm tráng

Tạm nộp kinh phí bảo ữì Khu tàm tráng + 
sảnh

225.503.698 0

18/03/2023 1518 Đinh Tuấn Dương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1518 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

25.851.736 0

20/03/2023 3117 Đoàn Văn Lâm/ Nguyễn Thị Hà
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3117 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

34.467.317 0

20/03/2023 12A18 Phạm Thị Thu Trang
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 12A18 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

25.964.216 0

20/03/2023 3012A Bùi Vãn Mạnh/ Đỗ Ngọc Anh T hu tiền  p h í bảo trì căn  hộ  3012A  d ự  án
Hoàng Huy - Sở Dầu

35.844.266 0

20/03/2023 722 Vũ Trung Hiếu
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 722 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 27.920.743 0

20/03/2023 1812 Đặng Phương Linh Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 1812 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.494.404 0

20/03/2023 1812 Bùi Thị Thu Hoài Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1812 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu 33.578.547 0

20/03/2023 1709 Đỗ Hữu Hưng/ Đỗ Thị Huyền Trang
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1709 dự án 
Hoàng Huy - Sử Dầu

34.682.020 0

20/03/2023 3010 Trần Thị Ngọc Huệ Thu tiền phí bảo trì càn hộ 3010 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

29.320.191 0

20/03/2023 12A06 Phạm Thị Hương Thu tiền phí bảo trì cân hộ 12A06 dự án
Hoàng Huy - Sờ Dầu 30.854.960 0
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20/03/2023 2321 Lương Công Minh/ Phạm Thị Sen Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2321 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.123.000 0

21/03/2023 2424 Đinh Huy Tố/ Đào Thị Kim Anh Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 2424 
dự án Hoàng Huy - Sờ Dầu 2.586.672 0

21/03/2023 2424 Nguyễn Đức Hai Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2424 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 33.921.666 0

21/03/2023 2208 Lê Nam Dương/ Vũ Thị Thu Huyền Thu tiền phí bào trì căn hộ 2208 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 39.210.782 0

21/03/2023 2003 Lê Ngọc Hà/ Vũ Thị Mai Thu tiền phí bào trì căn hộ 2003 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.164.498 0

22/03/2023 1801 Đoàn Ngọc Khánh/ Hoàng Thị Hồng 
Ngọc

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1801 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 37.628.274 0

23/03/2023 816 Bùi Mạnh Kiên/ Nguyễn Thị Anh Thu tiền phí bào trì căn hộ 816 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.803.411 0

24/03/2023 3212A Giang Hoài Nam/ Trần Thị Hồng Thám Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 
3212A dư án Hoàng Huy - Sở Dầu 2.406.096 0

24/03/2023 3212A Giang Hoài Nam/ Trần Thị Hồng Thắm Thu tiền phí bào trì căn hộ 3212A dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 33.353.585 0

24/03/2023 3507 Nguyễn Việt Long/ Nguyễn Thị Huyền Thu tiền phí bào trì căn hộ 3507 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.472.470 0

25/03/2023 1623 Hà Thị Ánh Thu Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1623 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 28.102.018 0

26/03/2023 1725 Nguyễn Thái Sơn/ Phạm Thị Thúy 
Quỳnh

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1725 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 32.948.839 0

27/03/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỔ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Phí smsbanking T3 0 105.930

28/03/2023 2118 Cao Thùy Dung Thu tiền phí bào trì căn hộ 2118 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 23.988.359 0

29/03/2023 2908 Nguyễn Trung Đức/ Ngô Thị Thu Hà Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 2908 
dự án Hoảng Huy - Sở Dầu 2.996.928 0

29/03/2023 2908 Nguyễn Trung Đức/ Ngô Thị Thu Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2908 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 41.543.767 0

29/03/2023 807 Đào Văn Đức Thu tiền phí bào trì căn hộ 807 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 33.618.365 0

30/03/2023 1715 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1715 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 18.253.177 0

31/03/2023 3012 Cao Trung Thế/ Lê Thị Hảo Thu tiền phí bào trì căn hộ 3012 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 41.105.710 0

31/03/2023 TMDV09 Nguyễn Cường Thịnh Thu tiền phí bào trì căn hộ TMDV09 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 21.219.257 0

31/03/2023 TMDV03 Ngô Quốc Doanh/ Phạm Thị Thẩm Thu tiền phí bảo trì cần hộ TMDV03 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 141.455.156 0

31/03/2023 1019 Trần Thị Thanh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1019 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.866.798 0

31/03/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trà lãi tiền gửi t3 12.780.346 0

31/03/2023 2214 Đỗ Văn Quí/ Trương Thị Thu Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2214 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 30.361.415 0

03/04/2023 2314 Nguyễn Xuân Cương/ Bùi Hồng Nụ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2314 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.361.415 0

04/04/2023 Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm 1121 34.568.863 0

04/04/2023 Chuyển khoản phí QLVH do khách ck 
nhầm 1812 +2424 + 3212A + 2908 0 10.484.100

05/04/2023 Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhàm 2009+3407+1107+2414 123.837.739 0

06/04/2023 1102 Nguyễn Thị Hạnh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1102 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 33.596.626 0

07/04/2023 3204 Lê Thị Hoạch Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3204 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 37.810.296 0

09/04/2023 605 Lê Tiến Toàn Thu tiền phí bão trì căn hộ 605 dự án
Hoàng Huy - Sờ Dầu 28.713.624 0

11/04/2023 3425 Lê Thị Bích Phương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3425 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.226.945 0

12/04/2023 1621 Vũ Thị Minh Trang Thu tiền phí QUẢN LÝ căn hộ 1621 dự án
Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.494.404 0
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12/04/2023 1621 Trần Ngọc Tám
Thu tiền phí bào trì căn hộ 1621 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.091.016 0

13/04/2023 3506
Nguyễn Vãn Chinh/Nguyễn Thị Thu 
Hương

Thu tiền phí bảo trì càn hộ 3506 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.911.362 0

14/04/2023 1003 Nguyễn Đình Thủy/ Trần Thị Hạnh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1003 dự án 
Hoảng Huy - Sớ Dầu

30.560.810 0

14/04/2023 2205 Phạm Công Định
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2205 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.854.960 0

17/04/2023 2021 Huỳnh Thị Thúy Nguyện
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2021 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

32.120.279 0

17/04/2023 516
Đoàn Văn Chương/ Nguyễn Thị Lê 
Nhuận

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 516 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

31.254.099 0

18/04/2023 Chuyển khoản nộp phí bảo trì căn hộ 1720 3.608.628 0

18/04/2023 BEBOI
Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Bẻ bơi

Tạm nộp kinh phí bảo trì Bể bơi 19.834.402 0

18/04/2023 TAMTRANG
Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Tắm ưáng

Tạm nộp kinh phí bảo trì Khu tám tráng + 
bể bơi

12.182.684 0

18/04/2023 GYM
Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng - Gym

Tạm nộp kinh phí bảo trì Khu Gym + 
íĩtness

18.182.623 0

18/04/2023 NHATRE Công ty Cổ phần xây dựng Đại Thịnh 
Vượng-Nhàtrẻ

Tạm nộp kinh phí bảo trì Khu nhà trẻ 17.856.185 0

19/04/2023 1612 Ngô Quốc Huy
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1612 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

32.749.432 0

19/04/2023 1612 Ngô Quốc Huy
Thu tiền phí bào trì căn hộ 1612 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

2.494.404 0

19/04/2023 718 Đỗ Vàn Hùng/ Vũ Thị Hương
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 718 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

23.237.809 0

22/04/2023 517
Đoàn Văn Chương/ Nguyễn Thị Lê 
Nhuận

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 517 dự án 
Hoàng Huy - Sỡ Dầu

31.254.099 0

24/04/2023 1808 Vũ Văn Hùng/ Nguyễn Thị Huyền
Thu tiền phí QUẢN LÝ căn hộ 1808 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.996.928 0

24/04/2023 1808 Vũ Vãn Hùng/Nguyễn Thị Huyền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1808 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

41.543.767 0

24/04/2023 1807 Vũ Văn Hùng/ Nguyễn Thị Huyền
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1807 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

29.883.203 0

25/04/2023 1721 Phạm Thanh Sơn/ Nguyễn Thị Nguyệt
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1721 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.783.268 0

25/04/2023 2903 Lại Thị Thúy Nga
Thu tiền phí bảo trì cẳn hộ 2903 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

28.616.151 0

26/04/2023 3414 Nguyễn Tiến Sơn/ Mai Thị Thái
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 3414 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 32.627.583 0

27/04/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHÂN PHÁT TR1ẺN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Phí smsbanking t4 0 33.935

28/04/2023 2801 Nguyễn Đức Tính/ Phan Thị Nhung Thu tiền phí bảo ừì căn hộ 2801 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

37.825.725 0

30/04/2023 0300608092-028

NGÁN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẨN PHÁT TRIÉN THÀNH PHỐ HÔ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gửi T4 3.205.025 0

03/05/2023 924 Đàm Thị Ngọc Hải
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 924 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.372.467 0

03/05/2023 623 Lương Hữu Quân/ Đỗ Thị Thúy Hồng
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 623 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

27.951.740 0

03/05/2023 2521 Nguyễn Trung Kiên/ Vũ Thị Minh Hằng T hu tiền  ph í bảo trì căn  hộ  2521 dự  án 
Hoảng Huy - S ở  Dầu

33.508.159 0

03/05/2023 2521 Nguyễn Trung Kiên/ Vũ Thị Minh Hăng
Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 2521 
dự án Hoảng Huy - Sở Dầu

2.494.404 0

05/05/2023 3308 Nguyễn Thành Dũng/ Đào Thị Hoài 
Giang

Thu tiền phí QUÀN LÝ căn hộ 3308 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.996.928 0

05/05/2023 3308 Nguyễn Thành Dũng/ Đào Thị Hoài 
Giang

Thu tiền phí bào trì căn hộ 3308 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu

39.210.782 0

08/05/2023 TMDV04 Lê Thanh Bình/ Phạm Thị Ngân
Thu tiền phí bảo trì căn hộ tmdv04 dự án 
Hoàng Huy - S ỡ  Dầu

159.575.205 0

09/05/2023
Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm 3206 31.892.546 0

09/05/2023 Chuyển khoán phí QLVH do khách ck 
nhầm 1621+1808 0 5.491.332
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09/05/2023 Chuyền khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm 2625+2904+2004 99.433.478 0

09/05/2023 Chuyên khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm 3412 + 3412A 63.173.851 0

10/05/2023 2501 CÔNG TY TNHH ĐÀU T ư  VÀ 
THƯƠNG MẠI DŨNG HƯỜNG

Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2501 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 38.261.395 0

11/05/2023 2607 Đỗ Thùy Nhâ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2607 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 38.873.000 0

11/05/2023 2701 Đoàn Vĩnh Long Thu tiền phí bào trì căn hộ 2701 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 39.800.220 0

17/05/2023 3615 Phạm Diệu Linh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3615 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 26.217.933 0

20/05/2023 3622 Trần Bính Trọng Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3622 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

26.822.654 0

22/05/2023 1220 Phạm Duy Hưng/ Nguyễn Thị Ngần Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1220 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu 35.508.595 0

23/05/2023 3505 Lê Vãn Trường/ Trần Thị Minh Phương Thu tiền phí quản lý vận hành càn hộ 3505 
dự án Hoảng Huy - Sở Dầu 2.418.372 0

23/05/2023 3505 Phạm Văn Ngọc Thu tiền phí bào trì căn hộ 3505 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

32.128.074 0

24/05/2023 2507 Tăng Xuân Học/ Phạm Thị Thu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2507 dự án 
Hoảng Huy - Sở Dầu

36.555.424 0

24/05/2023 2020 Đặng Văn Phồn/ Lê Thị Tứ Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2020 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu 31.480.538 0

24/05/2023 1219 Lê Việt Dũng/ Bùi Thu Huyền Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1219 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.411.140 0

27/05/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỔ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Phí smsbanking t4 0 33.000

31/05/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ 
PHẦN PHÁT TRIẺN THÀNH PHÔ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trà lãi tiền gửi T5 2.574.330 0

02/06/2023 Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm 3307+1221 60.982.740 0

02/06/2023 Chuyển khoản phí QLVH do khách ck 
nhầm 2521+3308+3505

0 7.909.704

02/06/2023 1407 Trịnh Quang Huy/ Phan Thị Hương Mai Thu tiền phí bảo trì cẫn hộ 1407 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.850.256 0

02/06/2023 3605 Phạm Diệu Linh Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3605 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

30.854.960 0

02/06/2023 Chuyển khoản phí bảo trì do khách ck 
nhầm 710 26.700.535 0

05/06/2023 3420 Phạm Thị Hợi Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3420 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.480.538 0

05/06/2023 2812 Trần Thị Hải Yến Thu tiền phí QLVH căn hộ 2812 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

2.494.404 0

05/06/2023 2812 Trần Thị Hải Yến Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2812 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

34.008.300 0

07/06/2023 3606 KIM DONGBEOM Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3606 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

36.885.075 0

22/06/2023 1207 Đặng Thị Thương Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1207 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.616.733 0

30/06/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỔ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gửi t6 2.534.589 0

30/06/2023 3421 Phạm Công Định Thu tiền phí bảo trì càn hộ 3421 dự án 
Hoảng Huy - Sờ Dầu 32.369.024 0

05/07/2023 3314 Trịnh Văn Bình/ Đỗ Thị Thu Hà Thu tiền phí bảo trì căn hộ 3314 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

30.361.415 0

10/07/2023 Chuyển khoản phí QLVH do khách ck 
nhầm 2812

0 2.494.404

10/07/2023 Chuyển tiền phí bảo trì căn 3606 0 39.871.195

12/07/2023 1212A Nguyền Vân Dương/ Lê Thị Thu Thu tiền phí bảo trì căn hộ 1212A dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu 35.844.266 0
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31/07/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ 
PHẢN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gửi t7 2.627.284 0

09/08/2023 2721 Hoàng Chí Thanh/ Chu Thị Ngọc Ánh
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2721 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

33.508.159 0

11/08/2023 Chuyển tiền phí bảo trì căn 2907 0 11.550.841
11/08/2023 Chuyển tiền phí bào trì căn 3012 0 8.193.279

31/08/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỚ 
PHÀN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ Hồ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gừi t8 2.628.851 0

13/09/2023 Chuyển tiền phí bảo trì căn 3607 30.596.153 0

19/09/2023 521 Nguyễn Việt Phương/ Phạm Kim Chung
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 521 dự án 
Hoảng Huy - Sỡ Dầu

30.122.285 0

19/09/2023 620 Nguyễn Việt Phương/ Phạm Kim Chung
Thu tiền phí bảo trì căn hộ 620 dự án 
Hoàng Huy - Sở Dầu

31.480.538 0

21/09/2023 3510 Trần Quang Trung
Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 3510 
dự án Hoàng Huy - Sở Dầu

2.116.516 0

30/09/2023 0300608092-028

NGẨN HÀNG THƯƠNG MẠI c ỏ  
PHÂN PHÁT TRIÉN THÀNH PHỔ HÒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÀI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gữi 2.548.045 0

05/10/2023 Chuyển tiền phí bảo trì căn 3321 30.122.285 0

05/10/2023
Chuyển khoản phí QLVH do khách ck 
nhầm 3510 0 2.116.516

05/10/2023 Chuyển tiền phí bảo trì căn 3005 31.892.546 0

05/10/2023 TMDV06 chưa có khách Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ TMDV06 142.715.363 0

05/10/2023 TMDV05 Nguyễn Thị Hòa Tạm nộp kinh phí bảo trì căn hộ TMDV05 157.543.573 0

10/10/2023 1814 Lưu Thùy Trang
Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 1814 
dự án Hoàng Huy - Sở Dầu

2.320.560 0

10/10/2023 1814 Lưu Thùy Trang
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 1814 dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

31.866.798 0

11/10/2023 Chuyển khoản phí bảo trì 2806 0 39.871.195

21/10/2023 TMDV02 Lê Thị Nhàn Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 
TMDV05 dự án Hoàng Huy - Sở Dầu

17.500.000 0

21/10/2023 1712 Nguyễn Văn Tháng/ Vũ Thị Ngà Tạm nộp kinh phí bảo trì càn hộ CH1712 34.295.000 0

31/10/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ 
PHẦN PHÁT TRIẺN THÀNH PHỐ HÒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gừi 2.665.464 0

03/11/2023
Chuyển khoản phí QLVH căn hộ 1814 
+TMDV02

0 19.820.560

30/11/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỚ 
PHÀN PHÁT TRIẺN THÀNH PHÓ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trả lãi tiền gừi 2.584.505 0

31/12/2023 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ 
PHÀN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Trà lai tiền gửi 2.670.762 0

03/01/2024 2809 Vũ Đức Trường/ Trần Hải Yến
Thu tiền phí bảo trì càn hộ 2809 Dự án 
Hoàng Huy - Sờ Dầu

35.453.720 0

25/01/2024 12A17 Nguyễn Văn Khang
Thu tiền phí quản lý vận hành cần hộ 
12A17 dự án Hoàng Huy Sở Dầu 2.449.656 0

25/01/2024 917 Nguyễn Kim Khoa/Nguvễn Thị Quý
Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 917 
dự án Hoàng Huy Sờ Dầu 2.449.656 0

25/01/2024 916 Nguyễn Văn Khang Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 916 
dự án Hoàng Huy Sờ Dầu 2.449.656 0

25/01/2024 812A Nguyễn Văn Khang Thu tiền phí quản lý vận hành căn hộ 812A 
dự án Hoàng Huy Sở Dầu 2.406.096 0

25/01/2024 705 Nguvễn Văn Khane Thu tiền phí quản lý vận hành cân hộ 705 
dự án Hoàng Huy Sở Dầu

2.417.670 0

31/01/2024 0300608092-028

NGÁN HÀNG THƯƠNG MẠI c ỏ  
PHẢN PHÁT TRIÉN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HÀI
PHÒNG " "  ' . ■

Ngân hàng HD bank trả lãi 2.674.039 0
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02/02/2024
Chuyển khoản phí QLVH do khách chuyển 
nhầm tk căn hộ 705 + 812A + 916 + 917 + 
12A17

0 12.172.734

29/02/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI c ổ  
PHẢN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank trả lãi 2.501.730 0

28/03/2024 2806 Lưu Trung Hùng Tạm nộp kinh phí bảo tri căn hộ 2806 39.871.195 0

28/03/2024 0300608092-028

NGẨN HANG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Mở hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 6 tháng 5,5 tỳ 
từ ngày 28/03/2024 0 5.500.000.000

29/03/2024 BQTCCHHG Ban Quản trị Khu chung cư Hoàng Huy 
Sở Dầu

Chuyển giao KPT theo quyết định 75/QĐ- 
UBND ngày 17/01/2024 cùa UBND quận 
Hồng Bàng

0 25.960.440.800

31/03/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIẺN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngán hàng HD bank trà lãi tiền gùi 2.401.229 0

01/04/2024 1510 Vũ Văn Huy Thu tiền phí quàn lý vận hành căn hộ 1510 
dự án Hoàng Huy Sở Dầu 2.166.516 0

30/04/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI c ổ  
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank trả lãi tiền gửi 6.030 ò ì

08/05/2024 Chuyển tiền phí QLVH căn hộ 1510 do 
khách chuyển nhầm tài khoản 0 2.166.5 lơ1 r

17/05/2024 3512 Bùi Đình Minh/ Vũ Thị Hà Thu tiền phí quản lý căn hộ 3512 dự án 
Hoàng Huy Sở Dầu

2.494.404 ỷ

31/05/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI c ổ  
PHÀN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank trả lãi TK 6.192 0

20/06/2024 Chuyển khoản phí QLVH do khách 
chuyển nhầm căn hộ 3512 0 2.494.404

30/06/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIÈN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank ừả lãi TK 5.983 0

01/07/2024 2722 Lã Cao Vinh/ Đào Thị Ánh Nhật Thu tiền phí bảo trì căn hộ 2722 dự án 
Hoàng Huy Sở Dầu

31.212.337 0

12/07/2024 BQTCCHHG Ban Quản trị Khu chung cu Hoàng Huy 
Sở Dầu

Thanh toán chi phí thí nghiệm đo điện trờ 
đất 0 1.161.994

12/07/2024 0200613370-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỐ PHẦN TƯ 
VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DƯNG THÁI 
DƯƠNG - TRƯNG TÂM THÍ NGHIỆM 
KIÊM ĐỊNH XÂY DỤNG

Thanh toán chi phí thí nghiệm đo điện trở 
đất

0 134.006

19/07/2024 BQTCCHHG Ban Quản trị Khu chung cư Hoàng Huy 
Sờ Dầu

Thanh toán chi phí quan trác môi trường kỳ 
06/2024 0 3.613.800

19/07/2024 0200966545 CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ CM Thanh toán chi phí quan ưác môi trường kỳ 
06/2024 0 416.760

31/07/2024 Ck phí bảo trì căn hộ 2722 khách nộp 
nhầm TK

0 31.212.337

31/07/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank trả lai TK 8.400 0

31/08/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIÉN THÀNH PHỐ HỔ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank trả lãi TK 5.597 0

30/09/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHÀN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank trà lãi TK 7.132 0

30/09/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Mở TKTG 5 tỳ kỳ hạn 6T, LS 5.5% từ 
ngày 30/09/2024

0 5.000.000.000

30/09/2024 Tất toán HĐTG 5.5tỷ 5.626.123.288 0
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31/10/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ 
PHÀN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÒ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank trà lãi TK 58.776 0

30/11/2024 0300608092-028

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ 
PHẢN PHÁT TRIÊN THÀNH PHỐ HỔ 
CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI 
PHÒNG (HD-HP)

Ngân hàng HD bank trà lãi TK 56.885 0

06/12/2024 0108344359
CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU T ư  CÔNG 
NGHỆ VÀ XÂY DƯNG AN BÌNH

Tạm ứng chi phí sừa chừa bốt quản lý hầm
gửi xe

0 107.160.000


